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Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

GIỚI THIỆU NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

Đề án thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục: “Trạm biển áp cấp điện” thuộc dự án
“Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI” bao gồm các nội dung sau:

TẬP I: Thuyết minh và Các bản vẽ thiết kế thi công

TẬP II: Dụ toán

TẬP I: THUYẾT MINH VÀ CÁC BẢN VỄ THIẾT KẾ THI CÔNG

PHẦN I: THUYẾT MINH

A. THUYÉT MINH DỰ ÁN

1. Cơ sở pháp lý của đề án

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

3. Phạm vi, quy mô và giới hạn của đề án

B. THUYẾT MINH KỸ THUẬT

I. Hiện trạng cấp điện

II. Phương án xây dựng mới

C. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ – THIẾT BỊ VÀ CHỈ DẢN KỸ THUẬT

D. TỎ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG

PHẦN II: CÁC BẢN VẼ THIẾT KÉ

Hạng mục: Tram
Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

I. THUYẾT MINH ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý của đề án.

PHÀN I: THUYẾT MINH

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục: Trạm biến áp cấp điện thuộc dự án:

Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI được thực hiện dựa trên cơ sở

pháp lý sau:

- Căn cứ Luật Điện Lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày
17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng.

- 

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ- CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ ban hành về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ qui định chi tiết
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ- CP ngày 30/12/202430/12/2024 của Chính phủ ban hành qui

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng.

- Quy phạm trang bị điện - Quy định chung 11TCN-18-2006 của Bộ Công nghiệp.

- Quy phạm trang bị điện - Hệ thống đường dây điện 11TCN-19-2006 của Bộ Công nghiệp.

- Quy phạm trang bị điện - Thiết bị phân phối và TBA 11 TCN - 20-2006 của Bộ Công nghiệp.

- Quy phạm trang bị điện - Bảo vệ và tự động 11TCN - 21 - 2006 của Bộ Công nghiệp.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 9206:2012; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN
01:2021/BXD

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực
về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Các quy định của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội trong công tác quản lý vận hành và

kinh doanh bán điện.

3. Phạm vi và giới hạn của đề án.

Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Trạm biến áp cấp điện

thuộc dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI bao gồm các nội
dung sau:

- Xây dựng tuyến cáp ngầm trung thế 24kV cấp nguồn cho trạm biến áp;
- Xây dựng TBA 630kVA-22/0,4kV, loại trạm hợp bộ trụ thép;

- Xây dựng tủ điện hạ thế của trường;

- Xây dựng tuyến cáp ngầm cấp nguồn từ TBA xây dựng mới đến tủ điện tổng hạ thế của

nhà trường;

- Xây dựng máy phát điện dự phòng công suất 300kVA và tủ điện ATS;
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Dự án: Xây dụng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

II. THUYÉT MINH KỸ THUẬT

II.1. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT PHỤ TẢI

a. Bảng tính toán công suất phụ tải

Căn cứ các chỉ tiêu cấp điện theo TCVN 9206:2012, quy mô xây dựng trường ta tính
toán được công suất tiêu thụ điện như sau:

Hạng mục: Trạm bien ap

Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

đỗ xe Mai Dịch đi TBA Mai Dịch 9(34).

b. Tuyến cáp
- Cắt tuyến cáp đoan từ TBA Bãi đỗ xe Mai Dịch đi TBA Mai Dịch 9(34) tại các vị trí

HNC1 và vị vi trí trí HHNC2.

Rải mới 01 sợi cáp ngầm trung thế 24kV từ TBA Trường THPT tại ô đất ký hiệu- 

F/THPT1 xây dựng mới đến vị trí nối cáp HNC1.

- Rải mới 01 sợi cáp ngầm trung thế 24kV từ TBA Trường THPT tại ô đất ký hiệu

F/THPT1 xây dựng mới đến vị trí nối cắp HNC2.

- Cáp ngầm lắp đặt mới sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-24kV-3x240mm2, ruột· 

đồng, cách điện XLPE, tiết diện 3x240mm2, có đặc tính chống thầm dọc, màn đông của mỗi
pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dày ≥ 0,127 và độ gối mép ≥ 15%, tiết diện màn
đồng ba pha tiếp xúc trực tiếp đảm bảo ≥ 25mm2.

c. Quy cách rải cáp và các biện pháp xử lý kỹ thuật

*Quy cách rải cáp.

- Cáp đi trên nền đất: cáp được luồn trong ống nhựa chịu lực và chôn trực tiếp trong đất ở

độ sâu 1m. Rãnh rải cáp đào sâu 1,2m.

+ Cát đen:

+ Cáp ngầm trung thế 24kV luồn trong ống chịu lực

+ Cát đen:

Phu tải ưu tiên 64.4 1 64.4 64.4

Phụ tải không ưu tiên 360,4 360,4

Phụ tải phòng cháy và chữa cháy 165,4 165.4

Bơm cứu hoà 100.00 1

Quạt hút khói hầm+bù áp thang máyup imang ay
35.00 10,0 10,0

Quạt hút khói+bù khí hội trường 10.00 10,0 10,0

Nhà bảo vệ 20,44 20,4 20,4
+ Gach làm dấu

Tổng công suất tính toán (kW) Ptt = 465.2 104,8 165.4

Dự phòng phát triển 10% (kW) Pdp = 10% 46.5 + Băng báo hiệu cáp

Tổng công suất yêu cầu (kW) Рус = 511,7 104.8 165.4 + Cát đen:

Hệ số công suất coso = 0.90 0.80 0.80 + Đất đắp:
Tổng công suất biểu kiến yêu cầu (Kva) 568,6 131,1 206,8

MBA MPD

630kVA 300kVA liên tục

200mm

200mm

300mm

500mm

Chọn công suất máy biến áp và máy phát điện dự phòng

Với công suất tính toán Stt=568,6kVA để cấp điện cho trường THPT công lập tại ô đất

ký hiệu F/THPT1 cần xây dựng trạm biến áp có thông số như sau:

- Kiểu trạm: Trạm hợp bộ trụ thép

- Công suất máy biến áp: 630kVA-22/0,4kV

- Vị trí xây dựng: trong khuôn viên ô đất thuộc dự án Xây dựng trường THPT công lập- vỊ ti xay dụng:

tại ô đất ký hiệu F/THPT1.

1I.2. HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC

Khu vực thực hiện dự án hiện đang được cấp nguồn trung thế từ tuyến cáp ngầm trungcap ngam trung

thế 24KV lộ 483E1.33 đoạn từ TBA Bãi đỗ xe Mai Dịch đi TBA Mai Dịch 9(34). Tuyến cáp
24 Ả i0 495155 оạn tử TBA Bal do xe Mai Dien di TBA Mal Dich 9(34). Tuyen cap

trung thế hiện có sử dụng cáp ngầm 24kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240mm2 đủ khả

năng cấp nguồn cho trạm biển áp mới

II.3. PHƯƠNG ÁN CÁP ĐIỆN

1. Tuyến cáp ngầm trung thế 24kV:
a. Điểm đấu

- Nguồn điện dự kiến cấp cho trường được lấy từ tuyến cáp ngầm trung thế 24kV lộ

483E1.33 đoạn từ TBA Bãi đỗ xe Mai Dịch đi TBA Mai Dich 9(34).F1324

- Điểm đấu: đấu búc vào tuyến cáp ngầm trung thế 24kV lộ 483E1.33 đoạn từ TBA Bai
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- Cáp đi trên nền gạch block: cáp được luồn trong ống nhựa chịu lực và chôn trực tiếp
- Cap đi tren nen gạch block: cap dnó

trong đất ở độ sâu 1m. Rãnh rải cáp đào sâu 1,2m.

+ Cát đen:

+ Cáp ngầm trung thế 24kV luồn trong ống chịu lực

+ Cát đen:

200mm

200mm

+ Gạch làm dấu

+ Băng báo hiệu cáp

+ Cát đen:

+ Đất đắp:

+ Kết cấu nền hè gạch Block

300mm

400mm

- Cáp đi trên nền bê tông xi măng: cáp được luồn trong ống nhựa chu lực và chôn trực

tiếp trong đất ở độ sâu 1m. Rãnh rải cáp đào sâu 1,2m.

+ Cát đen: 200mm

+ Cáp ngầm trung thế 24kV luồn trong ống chịu lực

+ Cát đen: 200mm

+ Gach làm dấu

+ Băng báo hiệu cáp

Cát đen: 300mm

Công ty cổ phần đầu tư phát triền hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam



Dụ ăn: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

+ Đất đấp:

+ Kết cấu nền bê tông xi măng

300mm

- Đoạn nối cáp trên nền gach block: hộp nối cáp được chôn trực tiếp trong đất ở độ sâu
1m. Rãnh rải cáp đào sâu 1,2m.

+ Cát đen

+ Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV

+ Cát đen

+ Tấm đan bảo vệ hộp nối
+ Cát đen

+ Đất đắp

+ Kết cấu nền hè gạch Block

200mm

200mm

400mm

300mm

- Những đoạn cáp đi dưới lòng đường, ngang đường nhựa, đường bê tông, sau khi lắp đặt

cáp hoàn trả theo kết cấu đường hiện trạng.

* Các biện pháp xủ lý kỹ thuật.

- Toàn bộ tuyến cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực Ф195/150. НHai đầu ống sau

khi có cáp dùng sợi đay tẩm bitum lót đệm chèn kín để đất không chui vào được.

- Tại điểm cáp uốn cong đổi hướng, bán kính cong điểm uốn R≥ 1.200mm.

- Cáp đi song song với cáp thông tin cách theo chiều ngang giữa các cáp ≥ 500mm

- Hai cáp đi song song khoảng cách theo chiều ngang giữa các cáp ≥ 250mm.

- Những chỗ cáp chui, vượt công trình ngầm, cáp được luồn trong ống nhựa chịu lực.

- Khoảng cách từ tuyến cáp ngầm 24kV lắp đặt mới đến các công trình ngầm khác phải
tuân thủ theo qui phạm trang bị điện.

- Cáp đi thẳng dưới hè và đường bê tông atphalt đặt mốc báo hiệu cáp, khoảng cách giữa
các mốc là 10m.

- Cáp đi ngang đường giao thông được chôn ở độ sâu 1m (tính từ mặt đường giao thông).
Mốc báo hiệu cáp được đặt ở giữa tâm đường.

- Tại mỗi đầu hộp nối, cáp được đặt dự phòng 0,5m.

- Tại vị trí bẻ góc của cáp đặt mốc báo hiệu cáp tại các vị trí 2 đầu và giữa bán kính cong

của đường cáp cách giữa các mốc > 1m.

- Các mốc báo hiệu cáp được chế tạo bằng sứ tráng men. Vị trí đứng để đọc chữ trên mốc
báo hiệu cáp đứng trên hè nhìn ra lòng đường. Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải
được đặt song với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng) hoặc song song với tiếp tuyến của đường
cáp (ở vị trí cáp bẻ góc).

2. Phần Trạm biến áp.

Trạm biến áp xây dựng mới được xây dựng trong ô đất của dự án Xây dựng trường

THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1. Các thông số chính như sau :

- Kiểu trạm : Trạm hợp bộ trụ thép

- Công suất : 630kVA-22/0,4kV

a. Trung thế

* Thiết bị đóng cắt 24kV:

Trạm bien ap dược lap dattTrạm biến áp được lắp đặt tủ trung thế Ring Main Unit (RMU)-24kV trọn bộ 3 ngăn

ách điện bằng khí SF6, đóng cắt và bảo vệ bằng cầu dao phụ tải và máy cắt gồm:

Công ty cô phần đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam -5

Hạng mụ
Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

- 02 ngăn cầu dao phụ tải 24kV-630A > 16kA/s cho các đầu cáp cao thế đến và đi.

-- 01 ngăn máy cắt 24kV-200A ≥ 16kA/s cho đầu cáp sang máy biến áp.

Tủ RMU được lắp chỉ thị báo sự cố, chỉ thị áp lực khí SF6 và điện trở sấy, có khả năng

lắp các thiết bị điều khiển giám sát từ xa, đầu cáp đấu vào tủ sử dụng đầu cáp loại kín T-plug
hoặc Elbow

* Máy biến áp 630kVA:

Tại trạm biến áp lắp 01 máy biến áp như sau:

- Máy biến áp lắp mới sử dụng loại làm mát tự nhiên, cách điện dầu

- Công suất định mức: 630kVA

- Cấp điện áp: 22± 2x2,5%/0,4kV

- Tổ đấu dây: A/Yo-11

b. Phía hạ thế 0,4kV

* Tủ hạ thế tổng (TĐT) gồm:

- Tủ điện hạ thế 600V-1000A: Có ngăn chống tổn thất theo quy định của Tổng công ty
Điện lực TP. Hà Nội

- 01 Aptomat tổng 600V-1000A-3P≥ 65kA/s (Dòng chỉnh định theo dòng định mức của MBA).

- Thanh cái đồng MT-2x80x5 hoặc tương đương.

Các aptomat nhánh cấp điện cho các phụ tải

- Các phụ kiện kèm theo

c. Nối điện chính thiết bị trạm

- Từ tủ RMU 24kV-630A sang cực cao thế của máy biến áp dùng cáp ngầm 24kV
Cu/XLPE/DATA/PVC-1x50mm2. Tù RMU sử dụng đầu nối cáp T-plug cho đầu cáp nguồn và

sử dụng đầu cáp ELBOW cho đầu cáp sang máy biến áp.

- Từ cực hạ thế của máy biến áp dẫn đến tủ hạ thế tổng dùng cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC

1x240mm2, mỗi pha 02 sợi, trung tính 02 sợi.

d. Tủ tụ bù hạ thế 160KVAR

- Lắp đặt 01 tủ tụ bù 160kVAr có 4 cấp điều chinh. Tủ được bảo vệ riêng bằng Aptomat
MCCB-3P-250A > 36kA/s, bố trí thiết bị chính trong tủ tụ bù bao gồm:

+ Bộ điều khiển tự động có tối thiểu 4 bước

+ 04 aptomat nhánh 3P-80A > 25kA/s

+ 04 công tắc tơ 400V-80A

+ 04 tổ tụ, mỗi tổ có dung lượng 40k VAR.

ẹ. Bố trí thiết bị điện
- Các thiết bị trạm được bố trí trên trụ thép hợp bộ:

+ Máy biến áp đặt ở độ cao 2,25 mét so với nền đất của dự án.

+ Tủ trung thế RMU, tủ hạ thế tổng, tủ tụ bù hạ thế lắp đặt trong trụ thép hợp bộ.

+ Cáp trung thế và hạ thế lên máy biến áp được luồn trong máng cáp

+ MBA có chụp cực máy để bảo vệ mặt máy.

f. Đo đếm và bảo vệ máy biến áp.

* Đo đếm điện:

Để đếm điện cho Trạm biến áp, trong ngăn chống tổn thất của tủ hạ thế tổng bố trí
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Dự ăn: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

gồm: 01 công tơ đo đếm điện năng kiểu điện tử 3 pha 230/400-5A cấp chính xác 1, 3 biến
dòng TI 1000/5A cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm kWh, kVARh.

- Để kiểm tra phụ tải từng pha của máy biến áp, trong tủ hạ thế tổng lắp 03 Ampe ké
0+1000A, được nối với 3 biến dòng đo điện 1000/5A cấp chính xác 1.

Để đo điện áp các pha, trong tủ hạ thế tổng lắp 01 Vôn kế 0:450V kèm theo 01 khoá

chuyển mạch.

g. Hệ thống nối đất trạm biến áp

Trạm biến áp được bố trí hệ thống tiếp địa chung cho cả tiếp địa làm việc và tiếp địa an

toàn. Tia nối đất từ hệ thống phải có 2 tia riêng biệt, 1 tia cho tiếp địa làm việc, 1 tia cho tiếp
địa an toàn (tia bằng thép dęt 40x4)

Hê thống nối đất này gồm:

- 10 cọc L63x63x6 dài 2,5 mét đóng sâu sao cho đỉnh cọc cách mặt đất ≥ 0,7 mét

- Dùng thép dẹt 40x4 hàn các đầu cọc với nhau.

- Các thiết bị vật tư trên trạm bằng sắt đều được nối tiếp đất, dây nối đất dùng dây đồng mềm M50.

- Dây nối trung tính máy biến áp dùng dây đồng mềm nhiều sợi M-240.

- Toàn bộ hệ thống nối đất phải mạ kẽm nhúng nóng.

- Yêu cầu điện trở tiếp địa trạm biến áp sau khi thi công Rz ≤ 42, nếu không đạt phải báo
đơn vị thiết kế bổ sung.

3. Hệ thống máy phát điện dự phòng

a. Máy phát điện dự phòng:

- Xây dựng mới hệ thống máy phát điện dự phòng cho trường (trong trường hợp mất lưới
điện và phòng cháy chữa cháy).

- Công suất: 300kVA

- Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.

- Tàn số 50 Hz / 60 Hz

- Công suất liên tục 300kVA, công suất dự phòng 330kVA

- Điện áp 220/380V

- Số pha: 3 pha - 4 dây.

- Động cơ: Diesel.

b. Tů ATS: không nằm trong phạm vi thiết kế của đề án thiết kế TВА.

4. Phần hạ thế:

- Phần cáp cấp nguồn hạ thế từ TBA đến tủ điện tổng LV1 và từ MFĐ đến tủ điện ATS

không nằm trong phạm vi thiết kế của đề án thiết kế TBA.

Hạng mục: Trạm bien ap c
Dự ăn: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

C. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ - THIẾT BỊ VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT

1. Yêu cầu chung

a. Điều kiện môi trường lắp đặt:

- Độ cao lắp đặt so với mực nước biển:

- Điều kiên khí hâu:

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất

: Đến 1000m

: Nhiệt đới

: 45°C

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất : 0°C

- Nhiệt độ môi trường trung bình : 25°C

- Độ ẩm trung bình : 85%

- Độ ẩm lớn nhất : 100%

- Hệ số động đất : 0,1g tương đương động đất cấp 7

- Tốc độ gió lớn nhất : 160km/h

b. Thông số kỹ thuật chung của hệ thống:

Điện áp danh định phía trung thế : 22kV

Điện áp cao nhất phía trung thế

Tần số

: 24kV

: 50 Hz

: 0,4kVĐiện áp danh định phía hạ thế

Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị phía hạ thế : ≥ 0,4/0,23kV

(3pha/1pha)

Sơ đồ nối dây phía ha thế

Chế độ nối đất trung tính

: 3 pha 4 dây

: Trung tính nối đất trực tiếp

Chiều dài đường bò cách điện cho lưới trung áp :≥ 20(25) mm/kV

định mức (trong nhà/ngoài trời)

2. Tủ trung thế 24kV-3 ngăn (2 CDPT + 1 MC) - 630A

TT Thông số kỹ thuật

1 Các yêu cầu kỹ thuật chung

1.1 Thương hiệu/ Xuất xứ

1.2 Kiểu

Đơn vị Yêu cầu

Tương đương

Schneider, ABB, Siemen...

Compact extensible

Type

IEC 62271-1

IEC 62271-1001.3 Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 62271-200
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Hạng mục: Trạm biển áp cáp đi
Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPТІ Dự ăn: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

IEC 60255 3.3 Dòng điện ngắn mạch định mức kA/s ≥16

1.4 Điện áp định mức kV 22 3.4 Dòng cắt định mức A 630

1.5 Điện áp hệ thống cao nhất kV 24
3.5 Số lần đóng, cắt ở dòng ngắn mạch định (IEC

Lần
mức

1.6 Chịu điện áp tần số công nghiệp (ướt)
62271)

3.6 Số lần thao tác ở tải định mức 630A Lần 100
Pha-đất và pha-pha kV 50

3.7
Giữa hàm tĩnh và hàm động khi thiết bị ở

Số lần thao tác cơ khí (ON/OFF) Lần 1000

kV 60
vi trí mở 4 Ngăn máy cắt

1.7 Chịu điện áp xung sét định mức 4.1 Số cực 3

Pha-đất và pha-pha kV 125 SF6 /chân
4.2 Cách điên

không
Giữa hàm tĩnh và hàm động khi thiết bị ở

kV 145
vị trí mở 4.3 Dòng điện ngắn mạch định mức kA/s ≥16

1.8 Chịu dòng điện ngắn mạch định mức kA/s ≥16
4.4 Số lần cắt ở dòng ngắn mạch định mức Lần

(IEC

62271)
Các chỉ thị dòng ngắn mạch (đặt bằng tay)

1.9 Có
cho cáp vào và ra Số lần thao tác cơ khí ON/OFF đối với

4.5 Lần 1500
máy cắt

1.10 Chỉ thị điện áp kiểu điện dung Có

111
Có khả năng lắp đặt các thiết bị giám sát,
điều khiển từ xa Scada và tương thích với

hệ thống hiện có.

4.6 Số lần thao tác cơ khí ON/OFF đối với dao Lần 1000
tiếp đất

Đáp ứng

1.12 Đầu cáp T-Plug cho cáp vào và ra Đáp ứng 4.7

Đầu Elbow (T-Plug) cho cáp sang máy
1.13 biến áp

Đáp ứng

Máy cắt được trang bị bộ truyền động tác

động nhanh thao tác bằng tay, việc cắt
máy cắt có thể thực hiện bằng nút ấn trên

mặt trước của máy cắt hay tác động cuộn

cắt của máy cắt từ rơ le bảo vệ:

Đáp ứng

IEC
1.14 Nhiệt độ môi trường và độ ẩm cực đại 0C và % 4.8

62271-1

Rơ le bảo vệ có thể cài đặt, chỉnh định

chức năng bảo vê 50/51N Đáp ứng

1.15 Tuổi thọ làm việc của thiết bị Năm >30

4.9
1.16 Độ rò của khí SF6 % năm <0,1

Máy cắt có thể ở 03 vị trí "Đóng”, "Cắt"

hay “Tiếp đất”. Có khóa liên động để tránh

thao tác nhầm
Đáp ứng

2 Thanh cái -RMU 5 Thử nghiêm

2.1 Dòng điện định mức A 630
5.1 Thử nghiệm điển hình

2.2 Vật liêu làm thanh cái Đồng 5.2 Thử nghiệm xuất xưởng

IEC 62271-200

Có

SF6 /chân
2.3 Cách điện 3. MBA 3 pha 630kVA- 22/0,4kV:

không
TT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu

3 Cầu dao phụ tải
1 Xuất xứ Nêu cu thể

3.1 Số cực 3

SF6 /chân
3.2 Cách điện 2 Nhà sản xuất

không

Nhà sản xuất phải có hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

9001:2015, có chứng nhận hợp chuẩn
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Dự ăn: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

với các sản phẩm

Hạng mục
Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

23 Cấp cách điện

TCVN 6306 24 Trọng lượng Nêu cụ thể

IEC 60076 Phụ kiện

Tiêu chuẩn áp dụng TCCS 01:2023/EVN Bộ chỉ thị mức dầu
Có25

TCVN 8525:2015
- Van bảo vệ áp lực dầu

Hoặc tương đương

3 pha, 2 cuộn dây, ngâm dầu, làm
4 Kiểu máy 26mát tự nhiên, sứ Plugin

- Van tháo dầu

Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế
tạo.

5 Công suất định mức kVA 630 Biên bản thử nghiệm điển hình,

Có

Có27
thử nghiệm thường xuyên.6 Điện áp cao nhất của thiết bị kV 24

4. Tủ hạa thế tổng sau MBA7 Điện áp định mức cuộn sơ cấp kV 22

STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Yêu cầu
8 Điện áp danh định cuộn thứ cấp kV 0.4

I Yêu cầu chung9 Tần số định mức Hz 50

1 Nguồn gốc xuất xứ Nêu rõ
10 Tổ đấu dây Dyn-11

11
Bộ điều chỉnh điện áp không
điện phía sơ cấp

Có

2 Nhà sản xuất

12 Dải điều chỉnh điện áp: ± 2x2.5%

Nhà sản xuất phải có hệ thống quản

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015, có chứng nhận hợp chuẩn

với các sản phẩm theo tiêu chuẩn
IEC 61439-1&2

Điện áp chịu tần số công nghiệp13 kV >50
ngăn hạn

14 Điện áp chịu xung sét cao nhất
kV >125 3 Tiêu chuẩn áp dụng(1.2/50us)

IEC 60529

IEC 61439-1&2

IEC 60947-1&2

15 Tổn hao không tải cực đại (Po) W 780
Hoặc các tiêu chuẩn tương đương

Tổn hao ngắn mạch cực đại
16 W 5570

4(Pk)
Điện áp làm việc: Hệ thống
điện 3 pha, trung tính nối đất

V 230/400

Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất17 % 4 5 Cấp cách điện kV 0,6/1
(Uk%)

Điện áp cao nhất kV 0,6
18 Độ ồn cực đại Db 62

7 Tần số Hz 50

19 Độ tăng nhiệt độ của dầu/ cuộn

dây tương ứng không quá
C 60/65

8 Khoảng cách dòng dò mm/kV ≥20

-

20 Lõi từ Lá thép kỹ thuật điện Trong nhà: tối thiểu IP44
Mức bảo vệ

Ngoài trời: tối thiểu IP5421 Vật liệu dây dẫn Đồng

Dầu khoáng, phù hợp theo tiêu chuẩn 10 Cấu hình Theo sơ đồ một sợi2

Dầu cách điên của MBA IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016
Vỏ tủ:

hoặc tương đương

Công ty cố phần đầu tư phát triền hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam

11 Đáp ứng

- Tôn tráng kẽm và được xử lý
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Đồng

Theo thiết kế

π

Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPТІ

công nghệ sơn tĩnh điện ở ccả 2

mặt theo tiêu tiêu chuânchuẩn ANSI 70,

sơn phủ màumàu ghi sáng. 1 lớp
cánh, chiều dày tôn ≥2mm

- Có vị trí cho cáp vào và ra

- Có ngăn lắp hệ thống đo
|đếm, có khóa và kẹp chì nêm

phong riêng.

- Có vị trí lắp hệ thống truyền
tín hiệu đo ха.

Thanh cái

Chất liêu

Tiết diện, kích thước

Thiết bị trong tủ điện

Hạng mục: Trạm bien ap cap
Dự ăn: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

MCCB có In = 50-100A >25

MCCB có In = 125÷315 A >36

MCCB có In = 320 800 A >50

MCCB có In ≥ 1.000 A >65

1.12

Khả năng cắt dòng ngắn mạch

làm việc định mức (Ics) ở điện

áp định mức

kA Ics = 100% Icu

1.13
Số lần thao tác không cần bảo

trì (đô bền cơ/điện) tối thiểu:
Lần (Không tải/có tải ở dòng định mức)

MCCB có In = 50100 A 8.500/1.500

MCCB có In = 125 +315 A 7.000/1.000

MCCB có In = 320 +630 A 4.000/1.000

MCCB có 630 < In <2.500 A 2.500/500

1 Aptomat dạng khối (MССВ)
2 Aptomat loại nhỏ (МСВ)

1.1
Số lượng MCCB, Dòng điện

làm việc định mức (In), số cực
Theo sơ đồ 1 sơi

2.1
Số lương MCB, Dòng điện

làm việc định mức (In), số cực
Theo sơ đồ 1 sợi

1.2 Thương hiệu/Xuất xứ Tương đương Schneider, ABB...
2.2 Thương hiệu/Xuất xứ

IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc
1.3 Tiêu chuẩn áp dụng

tương đương 2.3 Tiêu chuẩn áp dụng

Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử,
2.4 Chủng loai

1.4 Chủng loại
kiểu lắp đặt cố định (fixed type), phù
hợp với kết cấu lưới điện mạch vòng,
liên thông 2.5 Thao tác đóng cắt

Cùng thương hiệu với MCСB.

IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương

đương

Cố định (fixed type)

Việc đóng cắt phải được thực hiện

đồng thời trên các cực (đối với MCB

có 02 cực trở lên)
Việc đóng cắt phải được thực hiện

1.5 Thao tác đóng cắt
đồng thời trên các cực Điện áp định mức của thiết bị

2.6 VAC 230/400
(1 pha/3 pha)

1.6
Điện áp làm việc định mức của

thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha)
VAC 230/400

2.7 Tần số định mức Hz 50

Điện áp cách điện định mức
1.7 VAC

(Ui) 2.8

Khả năng cắt dòng ngắn mạch

tới hạn định mức (Icn) ở điện

áp định mức

KA

6>

Mức chịu đựng điện áp xung
1.8 kVp >8

định mức (Uimp)

2.9
1.9 Tần số định mức Hz 50

Khả năng cắt dòng ngăn mạch

làm việc định mức (Ics) ở điện

áp định mức

kA

1.10 Cấp phân loại chọn lọc Cấp A (cắt nhanh)
Trường hợp Icn = 6 kA

1.11
Khả năng cắt dòng ng n mạch

tới hạn định mức (Icu) ở điện
áp làm việc định mức

Trường hợp 6 kA < Icn <10
KA

kA

Trường hợp Icn > 10 kА

Ics = 100% Icn

Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ
hơn 6 kA

Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ
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rum vien up сup

u u

Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

Trạm biên áp cập điệnHạng mục:

Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

hon 7,5 kA
5 Đồng hồ Volt, Ampe

Số lần thao tác ở dòng điện
2.10 Lần >4.000 5.1 Loại hiển thị Kim chi.

định mức

5.2 Cấp chính xác
Mức chịu đựng điện áp xung

2.11 kVp >4
định mức (Uimp)

5.3 Dải đo
2.12 Đặc tính cắt theo IEC 60898

không lớn hơn 2.5

- Đồng hồ Volt: 0-500V

- Đồng hồ Ampe: 1A hoặc 5A.Loai C

Độ bền điện môi mạch phụ

III

Yêu cầu khác
2.13 kV ≥2

trong 1 phút

1 Có bản vẽ chế tạo phù hợp với Đáp ứng
MCB có In ≤ 63A: 1,13In trong

cấu hình thiết kế

thời gian t≤ 1h
5. Tủ tụ bù tự độngDòng điện và thời gian quy

2.14
ước không cắt - MCB có In > 63A: 1,13In trong

STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Yêu cầu
thời gian t ≤ 2h (đối với MCB có In

> 63A) I Yêu cầu chung

3 Biến dòng 1 Thương hiệu/Xuất xứ

3.1 Thương hiệu/Xuất xứ Nêu cụ thể

3.2 Dòng điện định mức (11đm) A Theo sơ đồ 1 sơi
2 Nhà sản xuất

Dòng điện thứ cấp định mức
3.3 A 5

(12dm)

Dòng điện quá tải liên tục3.4 120
(%I1dm)

3 Tiêu chuẩn áp dụng3.5 Dòng điện nhiệt Ith (60-80) 11đm kA/s

3.6 Dòng điện động Id 2.5 Ith

Nêu rõ

Nhà sản xuất phải có hệ thống
Nia san xut pha omouS

quan ly chat frọng tieo hed ehyquản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

iso s001 2015, co ehng nISO 9001:2015, có chứng nhân

hợp chuẩn với các sản phẩm theo

tiêu chuẩn IEC 61439-1&2

IEC 60529

IEC 61439-1&2

IEC 60947-1&2

Hoặc các tiêu chuẩn tương

3.7 Cấp chính xác 0.5

Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây3.8 60
ở I1đm

Loai 50-100/5A: 5VA
6 Điện áp cao nhất

3.9 Dung lượng định mức Loại 150-300/5A: 10VA

Loai 400-5000/5A: 15VA

4
Điện áp làm việc: Hệ thống điện
3 pha, trung tính nối đất

V 230/400

5 Cấp cách điện kV 0,6/1

kV 0.6

7 Tần số Hz 50

8 Khoảng cách dòng dò mm/kV >20

3.10 Vật liệu của các phần dẫn điện Đồng -

6

Mức bảo vệ
4 Hê thống đèn báo, hiển thi

Trong nhà: tối thiểu IP44

Ngoài trời: tối thiểu IP54

Led, đường kính 22mm hoặc tương4.1 Chủng loại 10 Cấu hình Theo sơ đồ một sơi
đương

Pha A: Đỏ

Màu sắc được quy định đối với 114.3 Pha B: Vàng
hệ thống động lực

Vỏ tủ: Tôn tráng kẽm và được

xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở

cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI

70, sơn phủ màu ghi sáng. 1 lớp

Đáp ứng

Pha C: Xanh
cánh, chiều dày tôn 22mm
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tạng mục. trụm vien

Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

Hạng mục: Tram bien ap cap d
Dự ăn: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPТIản: 

11 Thanh cái

Π

Chất liêu

Tiết diện, kích thước

Thiết bị trong tủ điện

Đồng

Theo thiết kế
1.13

MCCB có In = 320÷800 A

MCCB có In > 1.000 A

Khả năng cắt dòng ngắn mach
Kna nang cat dong nigan maen

làm việc định mức (Ics) ở điện
áp định mức

> 50

>65

KA Ics = 100% Icu

1 Aptomat dạng khối (MCСВ) 1.14
Số lần thao tác không cần bảo

trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu:
Lần

(Không tải/có tải ở dòng định
mức)

1.1
Số lượng MCCB, Dòng điện
làm việc định mức (In), số cực

Theo sơ đồ 1 sợi MCCB có In = 50 100 A 8.500/1.500

MCCB có In = 125+315 A 7.000/1.000

1.2 Thương hiệu/Xuất xứ Tương đương Schneider, ABB...
MCCB có In = 320630 A 4.000/1.000

IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc
1.3 Tiêu chuẩn áp dụng MCCB có 630 <In <2.500 A 2.500/500

tương đương

2 Contactor hạ thế

1.4 Chủng loại

Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện
tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed

type), đấu nối phía trước
2.1 Thương hiệu/Xuất xứ

2.2 Tiêu chuẩn áp dụng

1.5 Thao tác đóng cắt
Việc đóng cắt phải được thực hiện

đồng thời trên các cực
2.3 Kiểu

MCCB có nút chỉnh dòng làm việc

định mức với các mức điều chỉnh

sau: 2.4 Điên áp cách điên Ui V

Khả năng điều chỉnh dòng làm
1.6 - МССВ có In 100A ÷250A: 0.7 2.5 Điện áp định mức Ue V

Nêu rõ

IEC 60947

3 pha 3 cực có điện trở hạn chế

xung đóng cắt bảo vệ tiếp điểm
chính chuyên dùng cho đóng cắt

tụ điện

>660

>415
việc định mức

1 x In
Điện áp chịu xung định mức kV

- MCCB có In ≥ 250A: 0,41 x
2.6 >8

Uimp

In
2.7 Dòng điện định mức Theo sơ đồ 1 sơi

1.7
Điện áp làm việc định mức của

thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha)
VAC 230/400 2.8 Điện áp nguồn điều khiển VAC 230

Điện áp cách điện định mức
2.9 Tiếp điểm chính thường hở 3NO

1.8 VAC < 960
(Ui)

Khả năng cắt dòng điện
2.10 ≥200In

đỉnh:
Mức chịu đựng điện áp xung

1.9 kVp >8
định mức (Uimp) 2.11 Số lần đóng cắt có tải: Lần >250.000

1.10 Tần số định mức Hz 50 Số lần thao tác đỉnh mức Lần
2.12 >240

1.11 Cấp phân loại chọn lọc Cấp A (cắt nhanh) trong 1 giờ:

1.12

Khả năng cắt dòng ngắn mach

tới hạn định mức (Icu) ở điện áp
làm việc định mức

3 Bộ điều khiển tụ bù

kA 3.1 Thương hiêu/Xuất xú

MCCB có In = 50-100A

MCCB có In=125:315 A

>25

36

3.2 Tiêu chuẩn áp dụng

Công ty cố phần đầu tư phát triễn hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam

Nêu rõ

IEC 61000-6-2

IEC 60947-4-1
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Dự án: Xây dựụng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

Hạng mục: Trạm bien ap
Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

IEC 60947-5-1

Hoặc tương đương 5.2
Màu sắc được quy định đối với

hệ thống động lực
3.3 Nguồn cấp: (1 pha/ 3 pha) VAC 220-240/380-415

Pha A: Đỏ

Pha B: Vàng

Pha C: Xanh

3.4 Số cấp điều khiển đầu ra Theo sơ đồ 1 sợi

III

Yêu cầu khác

3.5 Tần số Hz 50 Có bản vẽ chế tạo phù hợp với
1

cấu hình thiết kế
Đáp ứng

3.6 Dòng điện đầu vào A 5

3.7 Độ bền tiếp điểm đầu ra Lần
6. Trụ đỡ máy biến áp

100.000

TT Thông số kỹ thuật
3.8 Chế độ điều khiển Tụ động

1 Xuất xứ

Đơn vị Yêu cầu

Nêu rõ

4 Tụ bù hạ thế

4.1 Thương hiệu/Xuất xứ Nêu rõ

2 Nhà sản xuất

4.2 Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60831-1&2 hoặc tương
đương

4.3 Chủng loại

Ba pha, đấu tam giác, lắp đặt
trong trong nhà, cách điện tr tự phục hồi,

cách điện không chứa PCB hay

các chất độc hại khác
3 Kiểu

Nhôm hoặc tốt hơn, vỏ bình tụ4.4 Vỏ tu
có điểm bắt tiếp địa

4 Vỏ có 2 lớp bảo vệ chống ăn mòn

Nhà sản xuất phải có
hệ thống quản lý chấtnọ mong quan y cht

tượng theo пeulượng theo tiêu chuẩn

ISO 9001:2015

Trụ thép hợp bộ, phù
hợp lắp đặt MBA, Tủ

RMU, Tủ hạ thế, tủ tụ

bù và các phụ kiện cho
TBA có công suất đến
1000kVA

Đáp ứng
4.5 Điện áp định mức Un 415-440

4.6 Tần số đinh mức 5
Hz 50

Lớp tôn tráng kẽm cả 2 mặt trong và ngoài
> 110um

Đáp ứng

Số lượng và Công suất ở
4.7 Theo sơ đồ 1 sợi

điên áp và tần số định mức
Có vị trí cho cáp vào ra trên thân trụ phải

đảm bảo chống nước tuyệt đối
Đáp ứng

4.8 Khả năng quá dòng liên tục 1,3 lần dòng đỉnh mức 7 Độ dầy tôn phần thân chịu lực của trụ mm 27

-Un+10% (đến 8 giờ trong 8 Bán kính uốn tại các cạnh gấp mm <1,6

Diện ap ram viec lo ma
Điên áp làm việc lớn nhất

4.9 cho phép theo thời gian ởcno pnep theo thoi gian o

các hệ số điện áp khác nhau

ngày)

Tuổi tho4.10

5 Hệ thống đèn báo, hiển thị

Led, đường kính 22mm hoặc
5.1 Chủng loại

ngày)

-Un+15% (đến 30 phút trong

-Un+20% ( đến 5 phút trong

-Un+30% (đến 1 phút trong
ngày)

≥100.000 Giờ

6

Có vị trí để kiểm tra máy biến áp Đáp ứng

10 Mức bảo vệ IP54

11
ngày)

Vị trí luồn dây tín hiệu từ bộ tập trung
DCU đặt trong tủ hạ thế ra ngoải trạm

Có

Có bản vẽ chế tạo phù hợp với cấu hình
12

thiết kế Đáp ứng

13

Thử nghiệm điển hình được thực hiện và

chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập

(đạt chứng chi ISO/IEC 17025)

Đáp ứng

tương đương
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Iram bien ap capHạng mục:
Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

Đường Đường

STT Loại ống
kính

ngoài

kính

trong

Độ dày
thành ống

Bước xoắn
Chiều dài thông

dụng

mm mm mm mm m

1 HDPE Ø40/30 40±2,0 30±2.0 1,5±0,30 10±0,5 300

2 HDPE Ø65/50 65±2,0 50+2,0 1,7±0,30 17±1,0 200

3 HDPE Ø130/100 130±4,0 100 ±4,0 2,3± 0,40 30±1,0 100

4 HDPE Ø195/150 195±4,0 150±4,0 2,8±0,40 45 ±1,5 50

10. Cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-24kV-3x240mm².

TT Hạng mục
Đơn vị

đo
Yêu cầu

1 Thương hiệu/ Xuất xứ

rrạng mục. tram vien ap
Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPТІ

7. Hộp chụp cực MBA.

- Hộp chụp cực máy biến áp được chế tạo bằng tôn dày dày ≥ 2 2mm, 2mm, dậpdập định hình, sơn tĩnh điện 2

mặt màu ghi sáng. Mức bảo vệ vỏ hộp chụp cực máy biến áp: IP54.

- Kích thước của hộp chụp cực máy biến áp được chế tạo phù hợp với kích thước MBA đưa

vào lắp đặt.

- Chụp cực MBA có cửa mở kích thước phù hợp để phục vụ việc kiểm tra và chụp ảnh nhiệt.

8. Hộp máng cáp trung áp, hộp máng cáp hạ áp.

- Hộp máng cáp trung áp, hộp máng cáp hạ áp được chế tạo bằng tôn dày > 2mm, dập định

hình, sơn tĩnh điện 2 mặt màu ghi sáng. Mức bảo vệ vỏ hộp trung áp, hộp cáp hạ áp: IP54.

9. Ông nhựa chịu lực

9.1 Óng nhưa xoắn HDPE D195/150:

TT

1

2

3

M

Mô tả

Nhà sản xuất / Nước sản xuất

Mã hiêu

Hệ thống quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn áp dụng

Vật liệu chế tạo: vật liệu nhựa
nguyên sinh tiêu chuẩn, không sử

dụng nhựa tái chế.

ĐVT Yêu cầu

Nhà thầu chào rõ

Nhà thầu chào rõ

ISO 9001-2015

TCVN 7997:2009,

2 Nhà sản xuất
KS C 8455:2005;

JIS C 3653: 1994

Nêu rõ

Nhà sản xuất phải có hệ

thống quản lý châtchất lượng
theo tiêu chuân ISO

9001:2015.

Nhà sản xuất phải có phòng

thử nghiệm xuất xưởng với

các trang thiết bị phục vụ thử

nghiêm được kiểm chuẩn bởi

cơ quan quản lý chất lượng.

Có chứng nhận hợp chuẩn

với các sản phẩm

IEC 60502-2:2014 hoặc

tương đương

Đáp ứng

150±46 Đường kính trong mm

195±4

L

đường kính ngoài mm

8 Độ bền và đập kg/2m

و Độ bền chịu nén kN

10 Khả năng chiu ăn mòn

3 Tiêu chuẩn áp dụng

4 Điều kiện vận hành của hệ thống

11 Thử nghiệm

2,75 kg

125

Óng xoắn chịu lực đảm bảo độ bền chống
ăn mòn trong các điều kiện môi trường

kiềm. axit. nhiễm muối ..

Nhà thầu cung cấp kèm theo biên bản thử

nghiệm phù hợp tiêu chuần TCVN
7997:2009:

- Khả năng chịp lực ép

- Khả năng chống cháy

5 Điện áp danh định của hệ thống kV 22

Sơ đồ nối 3 pha 3 dây

7 Điên áp làm việc lớn nhất của hệ thống kV 24

8
Độ bền điện áp cách điện xung kV 125

9 Tần số Hz 50

10 Ruột dẫn điện Đồng

11 Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện 34

18.112 Đường kính của lõi cáp mm

Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện
Ω/km 0.075413

20°C

Công ty cô phần đầu tư phát triên hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam -21 Công ty cổ phần đầu tư phát triền hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam -22



Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPТІ

Hạng mục: Trạm bien ap caр
Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

14
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ

bọc ngoài được sử dụng

ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC)

ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE)

4 Điều kiện vận hành của hệ thốngC

5 Điện áp danh định của hệ thống kV 22

90
Sơ đồ nối 3 pha 3 dây

90
7 Điên áp làm việc lớn nhất của hệ thống kV 24

16

15

Màn chắn ruột dẫn phải bằng bằng vật vật liliệu phi kim

loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn,
có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp
chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào
cách điện

Lớp cách điện

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp
màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng

phương pháp đùn

- Vật liêu cấu tao

Độ bền điện áp cách điện xung kV 125

Đáp ửng Tần số Hz 50

10 Ruột dẫn điện Đồng

11 Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện 6

2 Đường kính của lõi cáp mm 8

Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện
Q/km 0.387

20°C

XLPE hay EPR
14 Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ

bọc ngoài được sử dụng
°C

17 Màn chắn kim loai Băng đông

ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) 60
18 Độ dầy của băng đồng cho từng pha mm ≥0,127

ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) 9019 Độ gối mép của băng đồng cho từng pha % >15

20 Vỏ boc PVC/PE

21 Độ dầy của lớp vỏ bọc bên trong mm 2.0 15

22 Độ dầy của mỗi lớp băng thép mm 0.8

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim

loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn,
có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp
chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào
cách điện

Đáp ứng

11. Cáp ngầm 22kV-1x50 mm2, loại chống thấm nước, có màn chắn băng đồng
16

Đơn vi
TT Hạng mục Yêu cầu

đo

1 Thương hiệu/ Xuất xứ Nêu rõ

Nhà sản xuất phải có hệ

thống quản lý chất lượngong quan ly chat lượn

theo tiêu chuẩn ISO

9001:2015.

17

Lớp cách điện

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp

màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện băng

phương pháp đùn

- Vật liệu cấu tạo

Màn chắn kim loại

XLPE hay EPR

Băng đồng

18 Độ dầy của băng đồng cho từng pha mm >0.127

2 Nhà sản xuất
19

20

21

22

3
Tiêu chuẩn áp dụng

Công ty cổ phần đầu tư phát triễn hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam

Nhà sản xuất phải có phòng

thử nghiệm xuất xưởng với
các trang thiết bị phục vụ thử

nghiệm được kiểm chuẩn bởi
cơ quan quản lý chất lượng.

Có chứng nhận hợp chuẩn

với các sản phẩm

IEC 60502-2:2014 hoặc

tương đương

-23

Thông số kỹ thuật:

Công ty cổ phần đầu tư phát triễn hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam

Độ gối mép của băng đồng cho từng pha % ≥15

Vỏ bọc PVC/PE

Độ dầy của lớp vỏ bọc bên trong mm 1.2

Độ dầy của mỗi lớp băng thép mm 0.5

12. Phụ kiện cáp ngầm trung thế

12.1 Hộp đầu cáp góc Tplug loại đơn:

-24



Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPТІ
Hạng mục: Tram bien ap cap diện

Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

STT Mô tả Đơn vị Yêu Cầu đồng

1 Loai Co nguội, co nóng, sử dụng trong| Vật liệu cách điện XLPE

nhà. hoặc EPR

Lớp giáp theo IEC 60502-22 Quy cách kỹ thuật của cáp
dùng đầu nối

3 Điện áp cao nhất kV

Đáp ứng

Đáp ứng

24

Loại 24kV-3x50, 3x240mm² được sản
xuất theo IEC 60502-2.

4

Vật liệu làm lỗi cáp bằng Đáp ứng

Độ bền điện áp ở điều kiện
khô 4,5Uo/05phút và/hoặc
4Uo/15phút

kVAC

đồng
5 Phóng điện cục bộ

57 KVAC/05phút và/hoặc 51
kVDC/15phút.

tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo

Vật liệu cách điện XLPE Đáp ứng Độ bền điện áp xung: kV 125kV
hoặc EPR

7
Lớp giáp theo IEC 60502-2 Đáp ứng

3 Điện áp cao nhất kV 24

4 Độ bền điện áp ở điều kiện
khô 4,5Uo/05p'05phút và/hoặc KVAC

4Uo/15phút

5 Phóng điện cục bộ

6 Độ bền điện áp xung: kV 125kV

Đáp ứng

57 kVAC/05phút và/hoặc 51

kVDC/15phút.

tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo

Khoảng cách rò tối thiểu

12.3 Hộp nối cáp ngầm trung thế

K.na nang on o
Khả năng ổn định nhiệt trong
1s (nhiệt độ lõi trước ngắn
mạch là 23°C và nhiệt độ lõimach la 25 va uni n II

ở cuoi qua trinn ngan mạeở cuối quá trình ngăn mạch
là 250°C, nhiệt độ môi

trường từ 10°C đến 30°C):nưong tm 10 den s
theo tiêu chuẩn VDE 0278-1

hoặc tương đương

Đáp ứng

8 mm/kV 20

8

L
Khả năng ổn định nhiệt trong
1s (nhiệt độ lồi trước ngăn
mạch là 23°C và và nhiệtnhiệt độ lõi

ở cuối quá trình ngắn mạch
là 250°C, nhiệt độ môi
trường từ 10°C đến 30°C):

theo tiêu chuẩn VDE 0278-1

hoặc tương đương

Khoảng cách rò tối thiểu

12.2 Hộp đầu cáp góc Elbow:

Thông số kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật:

STT Mô tả Đơn vị Yêu Cầu

Loại Co nguội, co nóng hay đổ nhựa.

2 Số lõi cáp / vật liêu 3 lõi/ đồng

3 Tiết diện cáp mm² 3x240

mm/kV 20 4 Loại vật liệu cách điện của XLPE hoãc EPR

cáp

5 Điện áp cao nhất kV

STT Mô tả Đơn vị Yêu Cầu 6 Đô bền điện áp ở điều kiện

khô 4,5Uo/05phút và/hoặc kVAC
1 Loai Co nguội, co nóng, sử dụng trong 4Uo/15phút

nhà.
7 Độ bền điện áp xung: kV

2 Quy cách kỹ thuật của cáp
dùng đầu nối

Loại

Vật liệu làm lõi cáp bằng

8

24kV - 3x50mm được sản xuất
theo IEC 60502-2

Đáp ứng

Công ty cổ phần đầu tư phát triễn hạ t ng kỹ thuật điện Việt Nam -25

Khả năng ổn định nhiệt trong
1s (nhiệt độ lõi trước ngắn

mạch là 23°C và nhiệt độ lõi
ở cuối quá trình ngắn mạch

là 250°C, nhiệt độ môi

trường từ 10°C đến 30°C):

Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ t ng kỹ thuật điện Việt Nam

24

57 kVAC/05phút và/hoặc 51

kVDC/15phút.

125kV

Đáp ứng

-26



Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

theo tiêu chuẩn VDE 0278-1

Hạng mục: 1rạm bien ap c
Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

3 Số và tiết diện danh định của cáp mm² 1x120

hoặc tương đương

14. Cáp hạ thế.
4 Số sơi đồng của lõi cáp (11õi) Sơi ≥18

Đường kính lõi (1lõi) mm ≥12,3

14.1. Cáp hạ áp ruột đồng 1x240mm².
6 Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi có

Đơn vị
TT Hạng mục Yêu cầu

do 7 Loại vật liệu cách điện XLPE/EPR

- TCVN 5935-1:2013 8 Loại vật liệu vỏ bọc PVC/PE

(IEC 60502 1:2009) 6 Nhiệt đô tối đa của lõi dẫn

Po

90

1 Tiêu chuẩn áp dụng
- TCVN 6612:2007 10 Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t=20°С /km 0,153

(IEC 60228: 2004) Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type
11 Có

2 Loại đồng test. Routine Test

3 Số và tiết diện danh định của cáp mm² 1x240

4 Số sợi đồng của lõi cáp (11õi) - đồng/nhôm Sợi >34
12

5 Đường kính lõi (1lõi) mm >17.6

6 Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi có

Biên bảnbản test phải đáp ứng và đầy đủđủ các hạng
mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1
(hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu

chuẩn liên quan

14.3. Cáp hạ áp ruột đồng 1x95mm2.

Đáp ứng

7 Loại vật liệu cách điện XLPE/EPR

TT
8 Loại vật liệu vỏ bọc PVC/PE

9 Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn 90

10 Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở tº= 20°C Ω/km 0,0754
1 Tiêu chuẩn áp dụng

11

12

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type

test. Routine Test

Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng

mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1

(hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu

chuẩn liên quan

14.2. Cáp hạ áp ruột đồng 1x120mm².

Có

TT Hạng mục

1 Tiêu chuẩn áp dụng

2 Loại

Công ty cổ phần đầu tư phát triễn hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam

Đơn vị Yêu cầu
đo

- TCVN 5935-1:2013

(IEC 60502 1:2009)

- TCVN 6612:2007

(IEC 60228: 2004)

2 Loại đồng

Đáp ứng 3 Số và tiết diện danh định của cáp mm² 1x95

Số sợi đồng của lõi cáp (118i) Sợi ≥15

Đường kính lõi (11ỗi) mm >11

Đơn vị Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi có

Yêu cầu
đo

Loại vật liệu cách điện XLPE/EPR

- TCVN 5935-1:2013
Loại vật liệu vỏ bọc PVC/PE

(IEC 60502 1:2009)
4 Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn C 90

- TCVN 6612:2007
5 Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở tº= 20°C /km 0,193

(IEC 60228: 2004)

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type
đồng 9 Có

test, Routine Test

-27 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ t ng kỹ thuật điện Việt Nam

Hạng mục
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Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

L

Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng
muc thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1mục

(hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu

3 Năm sản xuất

Đáp ứng
4

chuẩn liên quan

14.4. Cáp hạ áp ruột đồng 1x50mm2. 5 Tình trạng

Đơn vị Hệ số công suất
TT Hạng mục Yêu cầu

đo 7 Điện áp định mức

8
- TCVN 5935-1:2013 Tốc độ vòng quay

9 Tần số
(IEC 60502 1:2009)

1 Tiêu chuẩn áp dụng Điều chỉnh công suất khi thay đổi10
- TCVN 6612:2007 tải

(IEC 60228: 2004)
11 Khả năng quá tải

2 Loai đồng

123 Số và tiết diện danh định của cáp mm² 1x50 Khung bệ máy

4 Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) Sợi >6 13 Nhiên liệu sử dụng

145 Đường kính lõi (1lõi) mm >7.7 Thời gian chạy liên tục

Hạng mục: Tram bien ap cap ă

Dư Dụ án: ăn: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

Loại máy

Sau năm 2024

Máy phát điện diesel 3 pha,

công suất liên tục (Prime) >300 kVA

công suất dự phòng (Standby) >330 kVA

Mới 100%

>0.8

380 V/220 V

<1500 vòng/phút

50 Hz

Tự động điều chỉnh

10% tải trong vòng 01 giờ cho mỗi 24 giờ vận
hành liên tục

Được xử lý bề mặt bằng hóa chất để tránh ôxy
hóa và sơn tỉnh điện

Dầu Diezel

Không hạn chế

15 Dung tích bình nhiên liệu > 1000 lít
6 Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi có

16 Kích thước (DxRxC) Theo nhà sản xuất
7 Loại vật liệu cách điện XLPE/EPR

17 Trọng lượng tổ hợp máy phát điện Theo nhà sản xuất
8 Loại vật liệu vỏ bọc PVC/PE (kg)

18 Thời gian khởi động
9 Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn 0C 90

19 Công suất khi khởi động

Không quá 15s

60-70% tải

10 Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở tº= 20°С Ω/km 0,387

IΠ

Thông số kỹ thuật động cơ:

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type 1 Thương hiệu
11 Có

2 Nước sản xuấttest, Routine Test

3 Loại động cơ

TT

12

Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạngSen ban test prat dap tng va day au cac hạng
mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1me un ngiein meo ieu enuan TCAN 3955-1

(hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu

chuẩn liên quan

15. Máy phát điện dự phòng

Nội dung mô tả

Thông số kỹ thuật chung máy
phát điện

Máy phát điện dự phòng hạ áp được chế tạo theo

tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc các tiêu chuẩn
tương đương

Các nước thuộc khối G20 hoặc Việt Nam...

1 Tiêu chuẩn

2 Nước sản xuất/lắp ráp

Công ty cổ phân đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam

4 | Hệ thống nhiên liệu
Đáp ứng 5 Kiểu điều tốc

6 Số xy lanh

7 Tốc độ quay

8 Hệ thống nạp khí
Yêu cầu

6

Hệ thống khởi động

10 Hệ thống làm mát

11

III

Độ ồn cách 7 mét (không vật chắn)

Thông số kỹ thuật đầu phát điện

G7

Các nước thuộc nhóm G20/EU/G7

Diesel 4 kỳ

Bơm phun trực tiếp, điều khiển bằng điện tử

Điên tử

Theo nhà sản xuất

≤ 1500 vòng/phút

Turbo tăng áp

Bằng mộtơ DC khởi động,

kèm theo ắc quy

Làm mát bằng nước, kết hợp với quạt gió

<70±5dB

1 Thương hiệu G7

-29 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ t ng kỹ thuật điện Việt Nam -30



vien up

ờ um

Dự ăn: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

Các nước thuộc nhóm G20/EU/G7

hạng mục tra bien ap cap dtenHạng mục: Trạm biên áp cập điện
Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

+ Điện áp ắc quy.
2 Nước sản xuất

2 Điện áp

3 Số pha - số dây

4 Kiểu đầu phát

5 Tần số định mức

6 Cấp cách điện

L
Dao động điện áp

8 Số vòng quay

IV Thông số kỹ thuật bộ điều khiển

1 Thương hiệu

2 Nước sản xuất

3 Nguyên lý điều khiển

4

5

Chức năng điều khiển:

Chức năng đo lường, hiển thị các
thông số máy và chức năng bảo vệ

380 V/220 V

3 pha - 4 dây

Xoay chiều, từ trường quay, không chổi than, tự

động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp

50 Hz

Cấp H

<±1,0% Uđm

≤ 1500 vòng/phút

G7

Các nước thuộc nhóm G20/EU/G7

Kỹ thuật số

Bảng điều khiển được bố trí thuận lợi, ở nơi dể
thấy, để nhìn, dể thao tác. Tất cả hệ thống chỉ thị,
cảnh báo trên bảng điều khiển rõ ràng, chính xác:

thiết kế gắn trên máy phát, có đèn chiếu sáng.

+ Khởi động máy và tắt máy.

+ Dừng máy khẩn cấp.

+ Chọn lựa các chế độ làm việc; điều khiển trạng
thái và lập trình.

+ Chức năng điều khiển từ xa qua cống
Internet/3G, điều khiển đóng mở máy và đọc

được các thông số như trên màn hình của bộ điều
khiển.

1. Đo lường

Thông số chung:

+ Số giờ vận hành máy.

+ Số lần khởi động máy.
+ Nhật ký lỗi.

Thông số đầu phát:

+ Công suất tác dụng, công suất biểu kiến.

+ Điện áp các pha.

+ Dòng điện các pha.

+ Hệ số công suất.

+ Tần số.

Thông số động cơ:

+ Tốc độ động cơ.

+ Nhiệt đô nước làm mát.
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V Vỏ cách âm

Độ ồn cách 7 mét

(không vật chắn)

Các lỗ thông hơi

+ Nhiệt độ, Áp suất bôi trơn.

+ Mức nhiên liệu trong thùng chứa.

2. Bảo vệ

+ Quá tải.

+ Ngắn mạch.

+ Điện áp cao/thấp.

+ Quá dòng.

+ Phát ngược công suất.

+ Nhiệt độ nước làm mát quá cao.

+ Áp lực dầu nhớt thấp dưới mức cho phép.
+ Vượt tốc.

+ Tần số quá cao/quá thấp cho phép.

+ Điện áp quá cao/quá thấp cho phép.

+ Sai lệch điện áp AC giữa các pha quá lớn.

+ Mức nhiên liệu thấp/ Hết nhiên liệu.

<75+5dB

Được ngăn bằng lưới để chống chuột, răn v.v.

thâm nhập vào thùng máy

Sơn tĩnh điện

có

2

3 Sơn vỏ cách âm

4 Móc cẩu để cầu tổ máy

VI Bồn dầu

1 Vật liệu chế tạo

2 Dung tích

3 Phu kiên

Đường tiếp dầu

Thông hơi

Van xả và xã tràn

Báo mức dầu

16. Chỉ dẫn kỹ thuật về vật liệu xây dựng.

* Xi măng

Kim loai

Hữu ích đủ cho > 3 giờ làm việc đầy tải của máy

phát

Có

Có

Có

có

- Sản xuất theo công nghệ lò quay, đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 2682:1992 hoặc TCVN
6260:2009.

+ Các loại xi măng sử dụng: PCB30.
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Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

- Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt

trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

- Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng
xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục.

* Cát

- Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006.

- Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối
lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình.

- Cát phải bảo quản tại sân bãi không để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

* Đá dăm, sỏi dăm

- Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006

- Đá dăm, sỏi dăm phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp có phẩm chất đều đặn, đủ
khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình.

- Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được

vượt quá khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

- Đá, sỏi phải được rửa sạch, phân loại. Sân bãi để đá, sỏi phải sạch không để đất cũng
như các loại rác, tạp chất khác lẫn vào.

D. TỎ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG:

1. Chuẩn bị mặt bằng thi công:

a. Trách nhiệm của bên A (chủ đầu tư):

- Bên A chịu trách nhiệm bàn giao cọc mốc, mặt bằng thi công theo hồ sơ thiết kế cho
bên B để kịp tiến độ thi công.

- Chịu trách nhiệm về các vị trí phải bồi thường, đền bù vĩnh viễn, chịu trách nhiệm về
hành lang tuyến cáp đi qua.

b. Trách nhiệm của bên B (nhà thầu)

- Bên B phải sử dụng đúng mặt bằng thi công được giao. Chịu trách nhiệm nếu trong thi

công gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng không tốt đến công trình công cộng hoặc đền bù phục vụ

thi công như: lán trại, thuê mặt bằng, phục vụ vận chuyễn.

- Bố trí cán bộ kỹ thuật và trắc đạc kiểm tra xác định lại tim cốt, độ cao so với bản vẽ thiết

kế. Nếu có sai lệch, báo cáo Chủ đầu tư và thiết kế tìm biện pháp xử lý.

- Bố trí lán trại, văn phòng làm việc, kho tập kết vật tư, bãi đỗ xe.... Nhà thầu xây dựng

phương án tập kết vật tư tại công trường bằng cách sử dụng các kho bãi tập kết vật tư đảm bảo
mo án tân bất vật ty tri

các tình huống vật tư cần sử dụng gấp, đảm bảo tiến độ thi công.

Phối hợp chặt chẽ với bên giao thầu và các đơn vị có liên quan như : các phòng banben glao

chức năng của Điện lực sở tại tổ quản lý điện khu vực, UBND và Công an phường sở tại để
liên hệ trước và trong suốt quá trình thi công.

Hạng mục: Trạm bien ap cấp điệ
Dụ án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

Ghi chú: Khi thi công, trường hợp gặp các trở ngại do thiết kê không lường trước được
như : công trình ngầm...thì bên B sẽ thông báo kịp cho bên A bằng văn bản và cùng bên A,

thiết kế để thống nhất cách giải quyết. Nếu phải đền bùbù thì phần này chưa được tính đến đên trong

hồ sơ dự thẩu. Phần phát sinh sẽ được thiết kế cùng bên A bổ sung cho B kịp tiển độ thi công.

c. Trách nhiệm của tư vấn:

- Thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công.

- Khi phát hiện thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký giám sát

của chủ đầu tư yêu cầu thực hiện đúng thiết kế. Trong trường hợp không khắc phục, nhà thầu

thiết kế xây dựng công trình phải có văn bản thông báo cho chủ đầu tư.

- Có trách nhiệm tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu

tư. Qua giám sát, nếu phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiệntu. Qua giam sat, heu phat niện nạng mực coug um

nghiệm thu thì nhà thầu thiết kế xây dựng công trình phải có văn bản gửi chủ đầu tư nêu rõ lý
do từ chối nghiệm thu.

2. Tổ chức công trường:

2.1. Bố trí lực lượng xây lắp và máy thi công:

a. Lực lượng thi công:

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công đã đề ra, nhà thầu cần bố trí các đội thi công với |

các kỹ sư có chuyên môn cao, am hiểu về các chuyên ngành xây dựng, cơ điện,...

Thành phần của mỗi đội gồm có:

- Đội trưởng (Kỹ sư hệ thống điện)

- Cán bộ kỹ thuật đội

- Công nhân kỹ thuật điện

- Công nhân xây dựng

1 người

2 người

: 10 người

5 người

b. Máy thi công và dụng cụ thi công:

- Ô tô tải loại 5 tấn chở thiết bị, vật liệu thi công.

- Ô tô có moóc chở thiết bị, cáp ngầm

- Xe cấu loai 10 tấn

- Máy bom nước

- Máy hàn điện

- Giá đỡ lô cáp, tời kéo cáp, con lăn đỡ cáp

- Thiết bị chuyên dùng khác trong thi công cáp lực và trạm biến áp

- Thiết bị chuyên dùng khác trong thí nghiệm vật liệu.

2.2. Kho bãi tập kết vật tư, thiết bị

- Do đặc thù công trình vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng vừa đảm bảo cấp điện liên

tục, thời gian thi công dài nên nhà thầu phải chuẩn bị kho bãi tập kết vật tư, thiết bị phục vụ thi

công để có thể triển khai ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Công ty cô phân đầu tư phát triễn hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam -33 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam -34



u u

Dự ản: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPТІ

- Kho bãi phải đảm bảo để lưu kho vật tư thiết bị sử dụng trong công trình trong suốt quá
trình triển khai, không làm ảnh hưởng đến chất lượng vật tư, thiết bị trong suốt thời gian thi
công.

3. Công tác chuẩn bị thi công:

+ Tổ chức tiếp nhận mặt bằng thi công, hệ thống tim mốc tại hiện trường. Tiến hành kiểm
tra, khôi phục, đánh dấu, di đời cọc mốc. Đảm bảo không bị mất mốc trong quá trình thi công.

+ Chuẩn bị công trường xây dựng lán trại, lắp đặt nguồn điện, nước thi công.

+ Vận chuyển thiết bị, máy móc đến công trường.

+ Nhận mặt bằng do Chủ đầu tư bàn giao như hệ thống mốc, đường chuyền, các số liệu
cần thiết cho quá trình thi công.

+ Bảo quản mốc thi công, lập lưới thi công.

+ Trình tư vấn giám sát về nguồn vật liệu đầu vào của các loại vật tư.

+ Thống nhất với Ban Quản lý các thủ tục, văn bản phục vụ thi công và nghiệm thu.

+ Tập huấn phổ biến kỹ thuật, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán theo các văn bản,
tài liệu chỉ dẫn của Chủ đầu tư.

+ Phổ biến nội quy, quy định an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ,
công nhân lao động.

+ Các công tác chuẩn bị có liên quan khác...

4. Trình tư thi công đề xuất:

4.1: Trình tự thi công các tuyến cáp ngầm trung thế trong đất.

- Định vị tuyến cáp ngầm.

- Đào đất rãnh cáp.

- Rải cát đệm, san phẳng, đầm kỹ.

- Lắp đặt ống bảo vệ trong rãnh cáp.

- Lấp cát bảo vệ cáp, san phẳng, đầm kỹ.

- Rải gạch chỉ bảo vệ cáp.

- Lấp đất mịn, san phẳng, đầm kỹ.

- Rải lưới báo hiệu cáp điện lực.

- Lấp đất hỗn hợp tưới nước, đầm kỹ.

- Ra cáp, rải đặt cáp trong ống.

- Thí nghiệm, đồng vị tuyến, đóng điện lại tuyến cáp sau di chuyển

- Hoàn trả mặt hè, mặt đường theo kết cấu hiện trạng (nếu có).

- Lắp đặt mốc báo cáp, treo biển tên lộ cáp, biển cảnh báo nguy hiểm đối với các đoạn
cáp vào tram, lên tủ, lên côt.
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Hạng mục: Trạm biển áp cấp điệ
Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

4.2: Trình tự thi công phần trạm biến áp.

- Định vị vị trí trạm xây dựng mới.

- Kiểm tra, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Đào đất móng trạm.

- Lắp đặt cốp pha, cốt thép, bulong móng trạm

- Đổ bê tông móng trạm.

- Tháo cốp pha, đắp đất hố móng, nền trạm.

- Thi công tiếp địa trạm.

- Thu gom, vận chuyển phế thải về nơi tập kết

- Lắp đặt trụ thép.

- Lắp đặt, đấu nối thiết bị: RMU, MBA, tủ hạ thế, tủ tụ bù

- Kiểm định, thử nghiệm, đấu nối vào lưới điện.

- Chuyển đấu nối phụ tải sang trạm mới

4.3: Trình tự thi công phần hạ thế.

b. Phần ha thế ngầm

- Định vị vị trí tủ phân phối tổng trong nhà, các tuyến cáp hạ thế.

- Khớp nối HTKT, đề xuất phương án xử lý, điều chỉnh nếu có vướng mắc.

- Đào đất rãnh cáp, lắp đặt ống chịu lực và các phụ kiện rãnh cáp đối với các đoạn cáp đi
ngầm trong đất

- Hoàn trả rãnh cáp, lắp đặt mốc báo cáp đối với các đoạn cáp đi trong đất

- Lắp đặt biển tên lộ cáp, biển cảnh báo an toàn đối với các tuyến cáp.

- Kiểm định, thử nghiệm hệ thống trước khi đấu nối.

- Đấu nối hệ thống mới vào lưới điện sau khi thí nghiệm, kiểm định đủ điều kiện.

5. Các phương án xây lắp

a) Trắc đạc, định vị:

- Sử dụng thiết bị máy móc có giấy kiểm định còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Sau khi nhận bàn giao các mốc cao độ, tọa độ từ Chủ đầu tư, thực hiện bảo vệ toàn bộ

các cọc dấu, cọc mốc trong suốt quá trình thi công.

- Nhà thầu tiến hành công tác định vị các hạng mục công trình theo đúng bản vẽ phê

duyệt và sẽ có các ghi nhận cụ thể về các cao độ hiện có.

b) Đào đất hào cáp:

Đào hào cáp bằng máy đào và thủ công dụng cụ gồm xà beng, cuốc, xẻng, kết hợp với
máy cắt bê tông và máy bắn phá bê tông. Kích thước rãnh cáp đảm bảo theo yêu cầu của hồ sơ

thiết kế.
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Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPTI

Hào cáp được đào đúng tuyển, đất đào lên được để gọn sang một bên cách mép hào cáp

tối thiểu 0,3m, số lượng đất đào này sau khi rải cáp xong một phần đất mịn sẽ được lấp xuống
hào còn số lượng đất thừa sẽ được tập kết vận chuyển đi đến nơi đổ phế thải.

Khi đào hào gặp các công trình ngầm phải báo cáo với các bên có thẩm quyền như đơn vị

tư vấn giám sát, giám sát chủ đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời như gia cố thêm hoặc đi
vòng tránh.

c) Thi công lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp:

- Vận chuyển ống nhựa ra vị trí cần lắp đặt. Tiến hành rải ống nhựa trên mặt đất.

- Tiến hành lắp đặt ống nhựa vào rãnh cáp, hào kỹ thuật đúng vị trí theo hồ sơ thiết kế

hoặc nội dung đã được các bên thống nhất, chủ đầu tư phê duyệt. Phương án lắp đặt theo đúng
hướng dẫn của nhà sản xuất.

d) San lấp rãnh cáp:

- Trình tự, kết cấu rãnh cáp theo hồ sơ thiết kế

- Cát đen: Cát đen được vận chuyển thủ công từ bãi tập kết vật tư đến, cát được rải đều
theo chiều dài hào hào thành t từng lớp 20cm, san phẳng và tưới nước đầm kỹ. Khi đạt chiều dày

lớp cát theo thiết kế thì dừng lại.

- Gạch làm dấu: Phía trên lớp cát đen là lớp gạch làm dấu. Gạch được xếp phẳng và khít
vào nhau với mật độ 9viên/m cho 1 cáp, 18viên /m cho 2 cáp.....suốt dọc chiều dài hào cáp.

- Lấp đất: Đất đắp rãnh cáp là đất mịn, không lẫn gạch đá, nhất là các mảnh kim loại. Lớp.

đất mịn cố chiều dầy 0.4m được rải từng lớp và đẩm đảm bảo độ chặt.

- Băng cáp điện lực: Để báo hiệu phía dưới có cáp ngầm thì rải 1 lượt băng báo hiệu cáp,

vị trí theo bản vẽ mặt cắt hào cáp.

- Bề mặt rãnh cáp: Được hoàn trả theo kết cấu hiện trạng và lắp đặt các mốc báo hiệu

cáp.

e) Công tác rải cáp:

- Căn cứ mặt bằng thực hiện nhà thầu có thể đề xuất lựa chọn giải pháp bằng máy hoặc
hoàn toàn bằng thủ công.

- Cáp được rải bằng mễ ra cáp và được kéo luồn trong ống nhựa rải sẵn ở trên

- Tại các đoạn mặt bằng đủ rộng và không có chướng ngại vật (cây cối, các ...) thì đặt

cuộn cáp trục cáp thẳng đứng trên mâm quayuay để ra cáp. Chọn vị trí lắp đặt tời kéo phù hợp, tại
đầu cáp vào lắp đặt các máy đẩy cáp, cáp cấp từ từ lô và từ điểm ra cáp được đặt trên cơ cấu con lăn

để đảm bảo cáp luôn luôn không chạm mặt đất, không để cáp co có sát làm xây xát tổn hại đến vỏ
bên ngoài của cáp.

- Khi rải cáp cần chú ý phải ra theo đúng chiều mũi tên ghi trên lô cáp.

- Tại chỗ cáp đổi hướng đảm bảo bán kính trong của cáp ≥1,5m

- Khi đi giao chéo với đường ống nước cáp được đặt bên dưới và phải đảm bảo khoảng
cách giữa cáp và đường ống nước là 20,5m.
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f) Làm hộp đầu cáp:

Tuỳ thuộc vào từng kiểu đầu cáp, chủng loại, hãng sản xuất mà có cách thực hiện phù
hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Dỡ hòm thiết bị, kiểm tra số lượng vật liệu có trong hòm xem có đủ và đúng qui cách
như trong bảng kê kèm theo không.

- Đưa đầu cáp lên vị trí định làm hộp đầu cáp đo chiều dài. Xác định kích thước cần thiết
của đầu cáp, có thể cắt bỏ đoạn thừa.

- Xác định chiều dài lớp vỏ bảo vệ bên ngoài cáp cần bóc bỏ:

- Cưa cắt loại bỏ đoạn vỏ cáp

- Tách các lõi cáp

- Làm nối đất từng lõi cáp

- Lắp đặt ống co ngót

- Lắp đặt đầu cuối (tán cắt mua)

- Dùng băng keo cao su silicon số 70 quấn bọc khoảng cách giữa mép trên của tán cắt
mưa với thân đầu cốt điện

- Tiếp tục làm cho các nhánh cáp còn lại; Tập trung đuôi của các dây đai nối đất và nối
chúng với hệ thống nối đất.

- Thí nghiệm cách điện theo quy định.

- Dọn vệ sinh, thu dọn môi trường xung quanh kết thúc công việc.

g) Làm hộp nối cáp:

Tuỷ theo sách hướng dẫn cụ thể để thi công:

- Dỡ hòm thiết bị, kiểm tra số lượng vật liệu có trong hòm xem có đủ và đúng qui cách
như trong bảng kê kèm theo không.

- Hàn dây tiếp địa vào đai thép đã được vệ sinh sạch.

- Luồn 2 đầu lõi cáp vào ống măng sông, ép bằng dụng cụ ép cốt chuyên dùng, quấn các

lớp băng cách điện xung quanh mối nối theo đúng qui định của nhà chế tạo.

h) Công tác hoàn thiện trả lại mặt bằng của hè, đường:

Việc hoàn trả hè, đường được thực hiện tùy theo từng vị trí thi công cụ thể

- Đối với các tuyến cáp ngang đường giao thông đang khai thác, nhà thầu phải bố trí thực
hiện vào ban đêm và phải hoàn trả mặt bằng trước 5h sáng hàng ngày để đảm bảo không ảnh
hưởng đến giao thông của tuyển đường.

Đối với các tuyến cáp nằm trong phạm vi rào chắn công trường, nhà thầu cần lên kế
hoạch hoàn trả phù hợp với kế hoạch thi công của các hạng mục khác.

Sau khi hoàn trả mặt bằng nhà thầu phải thu dọn, vận chuyển đất thừa, rác thải về địa
điểm tập kết theo đúng quy định.

Trên mặt hè sau khi hoàn thiện sẽ được lắp đặt các mốc báo cáp bằng sứ, các đoạn qua
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đường được lắp đặt mốc báo hiện cáp bằng gang, quy cách, khoảng cách các mốc theo bản vẽ

thiết kế.

i) Công tác thi công phần móng trạm biến áp.

a. Móng trạm biến áp

Trước khi thi công đào móng, cán bộ trắc địa cần kiểm tra lại, xác định các vị trí móng
trụ thiết bị, các vị trí mốc tuyến cáp xuất tuyến bằng máy kinh vĩ theo đúng hồ sơ thiết kế phê
duyệt.

Đào đất được thi công bằng thủ công, quá trình thi công tuân theo “Quy phạm thi công
công tác đất” hiện hành.

Hình dáng, kích thước hố móng, mương cáp phải phù hợp với hình dáng, kích thước của
bản vẽ thi công. Độ dốc ta luy hố móng phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn theo từng cấp đất

và khoảng lưu không (tính từ mép lớp lót bê tông ra mỗi bên 0,2m) để đảm bảo thuận tiện, an

toàn trong quá trình trình thi thi công công lắp ghép và tháo dỡ dỡ ván ván khuôn khuôn móng. Mặt băng đáy hôhố móng
được dọn sạch bằng phẳng và cao độ phải đúng với cao độ thiết kế. Đất đào lên đổ cách mép
mặt trên hố móng theo quy định (>1,5m).

Các móng trạm biến áp được thi công thủ công do lực lượng công nhân của nhà thầu thực

hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của kỹ thuật tại hiện trường.

b. Công tác ván khuôn|

Căn cứ vào các đặc tính của kết cấu của công trình, chọn ván khuôn là loại cốp pha gỗ.
Lắp dựng ván khuôn bằng thủ công, định vị chắc chắn bằng liên kết thanh (gỗ hoặc thép) hoặc
các đà gỗ chống vào vách hố móng kết hợp với dây thép néo giằng 4 phía với trụ và sàn mái

trt
đà giáo phải chắc chắn trên nền cứng không bị trượt và không bị biến dạng khi chịu tải trọng
và tác động trong quá trình thi công.

c. Công tác đổ bê tông|

- Vật liệu cần chuẩn bị cho công tác bê tông bao gồm: Xi măng, cát, đá dăm, nước...

- Để xác định thành phần cấp phối của bê tông ta có thể dùng phương pháp tính toán sau
- 

đó dùng thí nghiệm để kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN hiện hành về “Hỗn hợp bê tông, tính
toán và kiểm tra".

Nhà thầu sẽ thuê các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng (có chứng nhận pháp nhân,
pháp lý) để thiết kế cấp phối bê tổng và kiểm tra mẫu thử.

Trước khi đổ bê tông tiến hành kiểm tra lại toàn bộ vật liệu, cao độ đáy móng, vệ sinh

mặt bằng, lắp dựng cốt thép, ván khuôn, máy móc thi công ... theo yêu cầu kỹ thuật.

Cân đong vật liệu cát, đá bằng hộc đong kim loại (gia công sẵn). Xi măng tính theo khối
lượng bằng cân. Nước dùng để trộn đảm bảo sạch và được đong bằng thùng tôn tính theo thể
tích.

j) Công tác thi công phần lắp đặt trụ thép, thiết bị trạm.

Tùy vào vị trí thi công chi tiết nhà thầu lập biện pháp thi công bằng máy hoặc thủ công

Đối với các trạm biến áp gần đường giao thông lớn, xe cầu tự hành có thể ra vào thì tiến

hành vận chuyển và hành lắp đặt bằng xe cầu tự hành kết hợp thủ công.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam 39

Hạng mục: Trạm biển áp cấp điện
Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

Những vị trí xe cẩu cầu không vào được phải tiến hành lắp đặt bằng thủ công. Trước khi lắp

dựng trụ phải kiểm tra thật cẩn thận, kỹ càng các dụng cụ dựng như: tời, chạc, tó, dây cáp
thép, palăng, tăng đơ, đòn tre, xà beng, búa tạ ... phải bố trí đủ cáp, tời kéo và có trong tải thích

hợp với trọng lượng của các thiết bị, vị trí tời, tó chạc phải đặt phù hợp trong quá trình dựng.

Đặc biệt phải kiểm tra tỉ mỉ các móc khoá, khóa của puly, dây cáp thép (Không bị xước, đã bôi

trơn) kiểm tra mối buộc vào hố thế, vào cọc hãm, vào cột.

k) Công tác lắp đặt dây dẫn, đấu nối trạm biến áp.

Do thiết kế các điểm đấu được đấu búc vào đường cáp cũ của lưới điện trung thế nên phải

nối cáp bằng các hộp nối cáp.

Sau khi cáp được rải theo tuyến tại các vị trí nối mương cáp được đào rộng ra để có thể
đặt được đoạn cáp dự phòng (phòng cho cáp ẩm, hoặc đấu nối sau này khi qua sử dụng). Cápdạt dược doạn cap dự phong (phong cno cap am, no
được đặt ngoằn ngèo với bán kính R > 1,5m về cả 2 phía hộp nối cáp, các đầu cáp để chờ phảidưộc nặt ngoan igeo yor an

được bịt kín bảo vệ tránh ẩm, nước vào,...

Sau khi các vật tư thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh, tiến hành đấu nối đi dây theo hồ sơ
thiết kế.

Trước khi nối kiểm tra sơ bộ cách điện của cáp đảm bảo theo yêu cầu mới tiến hành các

thao tác nối. Tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của nhà sản xuất về yêu cầu kỹ thuật, qui trình, thứ

tự các bước đấu nối. Thực hiện làm chắc chắn từng công đoạn đảm bảo yêu cầu, kiểm tra kỹ
càng, mới chuyển sang bước tiếp theo. Các thiết bị, dụng cụ cho nổi cáp là các dụng cụ chuyên
dụng sản xuất bởi các hãng hàng đầu thế giới về thiết bị điện.

Đối với công tác làm hộp đầu cáp cũng được thực hiện bằng các yêu cầu tương tự. Đầu
cáp để chờ thực hiện đo, tách cáp đủ chiều dài cần thiết, sau đó thực hiện luồn các ống nhựa
làm đầu cáp theo đúng các qui trình hướng dẫn, lưu ý khi làm cho các đầu cáp co lại bằng đền

khò thực hiện đều tay từ giữa đoạn ra hai bên để đảm bảo không còn không khí giữa các lớp

tại đầu cáp. Đầu cốt được ép ép bởi bởi mámáy thuỷ lực đảm bảo độ chắc, tiếp xúc tốt.

Thi công trong điều kiện thời tiết nắng và khô ráo, có dù che dự phòng trời mưa đột ngột.

Nối cáp và làm hộp đầu cáp tuân thủ theo đúng quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất. Trước
khi nối cáp. làm hộp đầu cáp: đọc, nghiên cứu kỹ các hướng dẫn, chỉ dẫn trên tài liệu của nhà

do 
sản xuất, làm từng bước, tùng công đoạn đến đâu được đó chắc chắn, chính xác không để xẩy

ra sơ xuất.

1) Công tác thi công tiếp địa trạm biến áp:

Đào rãnh tiếp địa bằng thủ công, đúng theo yêu cầu kỹ thuật (rãnh tiếp địa tránh trùng
với tuyển đường dây).

Đào đất theo đúng chiều sâu, chiều dài theo đúng thiết kế kỹ thuật. Rãnh tiếp địa phải
được đào đủ kích thước để đóng cọc tiếp địa.

Cọc tiếp địa được gia công trước tại xưởng cơ khí, đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo

yêu cầu thiết kế, trước khi lắp đặt chúng tôi mời giám sát A nghiệm thu, đảm bảo chất
lượng thì chúng tôi mới cho thi công.

Sau khi gia công cọc và dây tiếp địa, hàn tiếp địa bằng máy hàn tự phát tại hiện trường.

Rải dây tiếp địa, đóng cọc tiếp địa và bắt chặt tiếp địa vào trụ. Yêu cầu mặt tiếp xúc
giữa 2 bản tiếp địa phải được ép chặt và tiếp xúc toàn bộ diện tích.
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Sau khi được giám sát A chấp thuận chúng tôi cho lấp đất. Đất lấp không lẫn tạp chất,
rác. Lắp từng lớp và đầm chặt.

Đắp đất rãnh địa cho đến bằng phẳng, khi đắp đất phải tưới đẫm nước và đầm chặt K
đạt yêu cầu thiết kế.

m) Công tác thí nghiệm thiết bị trạm.

Nhà thầu sử dụng các thiết bị chuyên dùng để thí nghiệm các vật tư, thiết bị trước và sau
khi lắp đặt.

Các thiết bị sau khi được tập kết tại công trường sẽ được tổ chức thí nghiệm trước khi lắp

đặt. Các thông số đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật mới được đưa vào lắp đặt trong công trình.

Sau khi nhà thầu đã thi công xong các hạng mục công việc của gói thầu, thì tiến hành các

công tác thí nghiệm sau lắp đặt.

Sau khi có kết quả thí nghiệm đảm bảo an toàn, chất lượng chúng ta nghiệm thu kỹ thuật

và đóng điện vào hệ thống.

n) Biện pháp thi công đấu nối, cắt điện và hoàn trả điện

- Đối với các tuyến cáp ngầm trung thế nhà thầu phải lập biện pháp thi công chỉ tiết cho
từng lộ cáp, số lần cắt điện trên từng lộ, phạm vi cắt điện mỗi lần.

- Trước mỗi lần cắt điện nhà thầu phải khảo sát và lập phương án thi công chi tiết, xác định

cụ thể vị trí dao cắt (MC) và vị trí đóng tiếp địa cho từng đoạn tuyến. Các vị trí chuyển nguồn,
kết nối liên thông phù hợp với sơ sơ cđồ đấu nối hiện trạng để đảm bảo không làm mất điên của

các phụ tải. Thống g nhất nhất với với đơn đơn vị vị quảnquản lý về phạm vi cắt điện, thời điểm cắt điện, thời gian

cắt điện để đăng ký kế hoạch cắt điện.

- Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ vật tư dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân đúng
quy định đảm bảo thời gian thi công đã được duyệt.

-Truoe kni ti cong- Trước khi thi công nếu có thay đổi về nhân viên công tác so với phương án thi công được

duyệt thì đơn vị thi công phải có văn bản xin thay đổi, bổ xung và phải được sự đồng ý của
Đơn vị quản lý điện lực.

Đăng ký danh sách các nhóm công tác trên lưới điện với Đơn vị quản lý điện lực trước khi

tiến hành công việc 01 ngày để làm thủ tục cấp phiếu công tác. Nhân viên đơn vị công tác phải
có thẻ An toàn điện và đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Nhân viên thực hiện làm đầu cáp, nối cáp ngầm phải có chứng chỉ đào tào tạo về làm đầu
cáp và nối cáp ngầm, tại mỗi vị trí hộp nối phải có 02 công nhân có đầy đủ chứng chỉ làm đầu
cáp theo quy định.

Hợp đồng với đơn vị thí nghiệm có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định hiện hành để
làm công tác thí nghiệm vật tư, thiết bị, MBA, cáp ngầm. Đơn vị thi công phải gửi hồ so
chứng minh tư cách pháp pháp nhân nhân củacủa đơn vị thí nghiểm cho Đơn vị quản quản lý lý điền điện 1lực kiểm tra

trước khi thực hiện cắt điện đấu nối. Nhân viên thí nghiệm phải tập kết củng đơn vị thi công

ngay từ từ ban b đầu khi làm thủ tục giao nhận lưới điện.

*Tỗ chức thi công cắt điện đấu nối:

- Trong quá trình thi công cần tuyệt đối tuân thủ các quy định, các biện pháp an toàn sau:

Công ty cô phần đầu tư phát triền hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam

Hạng mục: Trạm biển áp cấp đi
Dự án: Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1

+ Chỉ được thi công khi đã đủ các điều kiện an toàn, các vị trí công tác đã được cắt điện và

tiếp điện an toàn.

+ Chỉ được trả phiếu cắt điện khi công việc đã hoàn thành và phải có biên lai bản rút quân,

dụng cụ, phương tiện thi công ra khỏi hành lang tuyến.

+ Cần đặc biệt lưu ý phải đảm bảo rằng công việc chỉ được tiến hành trong thời gian đã cắt
điện.

+ Đấu nối vào các đưởng dây đang vận hành: Ngoài việc tuân thủ các quy trình quy phạm

thi công đối với việc liên quan trong đấu nối. Nhà thầu phải đảm bảo rằng biện pháp thi công
đấu nối theo đúng thiết kế, đúng thứ tự pha, an toàn điện.

ế đưng the th

o) Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

Đơn vị thi công có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá
Đơn vị thi cong co trach nhiệm thu dọn, lam sạch và noan tra lại mạt bang ma trong qua

trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng trở về trạng thái ban đầu. Tất cả các máy móc, vật

tư, thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn pẹđ
sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và mỹ quan cho công trình.

p) Vận chuyển vật tư, đất thừa:

- Vận chuyển đất thải: Có giải pháp thu gom, tập kết, vận chuyển đến nơi quy định.

- Vận chuyển thiết bị: Có giải pháp vận chuyển đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo

chất lượng.

q) Công tác thử nghiệm:

- Được thực hiện đầy đủ theo quy định.

-41 Công ty cổ phần đầu tư phát triễn hạ tầng kỹ thuật điện Việt Nam -42



HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

BẢNG 1: BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG XÂY DỤNG MỚI PHẦN TRUNG THẾ

DỰÁN: XÂY DỤNG TRUỜNG THPT CÔNG LẬP TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT1

Cáp ngầm trung thế 24kV -Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3*240mm2
xây dựng mới

Hộp nối cáp Đầu cáp Т-
Khoảng Số sợi ống nhựa

ngầm 24kV- Plugs 24KVPlugs 24kV-

STT Tuyến cáp
cách cáp

Chiều dài

Cáp lên tủ, dự

phòng trong tủ,
làm đầu cáp

Cáp đấu nối và dự

phòng tại điểm
đấu nối

d195/150

Tổng chiều 3x240mm2 3x240mm2

dài cáp

(m) (sơi) (m) (m) (m) (m) (m) (bộ) (bộ)

1 Từ TBA Trường THPT tại ô đất ký hiệu F/THPT1 đến vị trí nối cáp (HNC1) 124 124 4 2 134 130 1 1

이 Từ TBA Trường THPT tại ô đất ký hiệu F/THPT1 đến vị trí nối cáp (HNC2) 130 130 4 2 140 136 1 1

Tổng Cộng 254 8 4 274 266 2 2



BẢNG 2: BẢNG KÊ KHÓI LƯỢNG VẬT TƯ ĐÀO Đ P TRUNG THÉ

Hoàn trả

Chiều dài rãnh Cắt đường Đào phá bê Đào phá nền Đào đất Đào đất Hoàn trả

Tuyến cáp
cáp (m)

bê tông xi gạch bằng máy bằng thủ Cát đen
Băng báo Gạch làm

cáp dấu

Tấm đạn bảo vệ
hộp nối cáp

Đất đắp Đất thải
Mốc báo cáp

bằng sứ

Mốc báo cáp

bằng gang

nền bê
ền h

tông xi
măng năng Block đào công gạch Block

măng

(m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m) (viên) (tấm) (m3) (m3) (cái) (cái) (m3) (m2)

Rãnh 2 cáp dưới nền bê tông xi măng

Rãnh 2 cáp dưới nền gạch block

Rãnh đào vị trí hộp nối cáp dưới nền gạch Block -
no vị trí họp noi cHNvị trí HNC1 và HNC2

(kích thước DxRxC: 4mx2mx1,2m)(kien tnượ0 DXRXе: 4xzx'z(

Rãnh đào tại vị trí cáp rẽ ngoặt - vị trí G2
Kann đưo tại vi t cap re igot-v3z

(kích thước DxRxC: 2mx2mx1,2m)

Rãnh đào tại vị trí cáp đấu nối vào trạm - vị trí G1
(kích thước DxRxC: 2mx2mx1,2m)

Tổng cộng

110 220 17,6 61,6 26,4 61.6 220 1980 26,4 26,40 44 17,6

20 16 12,32 5.28 11,2 40 360 6.4 6,40 16

16.0 17.6 11,2 16 12 6,40 6,40 6 0,0 16,0

14.4 8.4 6.00 6.00

4.8 2.8 2,00 2,00

220,00 17,60 32,00 73,92 68,48 95,20 276 2340 12 47,20 47,20 10 44 17,6 32,0



TT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ

2

a. Thiết bị

Máy biến áp 22/0,4kV-630kVA

Tü RMU 24kV-3 ngăn

Tủ hạ thế 1000A

Tủ tụ bù 160kVAr

b. Vật liệu

BẢNG 3: BẢNG KÊ KHÓI LƯỢNG TRẠM BIẾN ÁP XÂY DỰNG MỚI

QUY CÁCH ĐƠN VỊ KHÓI LƯỢNG

22/0.4kV-630kVA máy 1

24kV-630A-3 ngăn (2CD-1MC) tủ 1

Tủ hạ thế 1000A tu

Tủ tụ bù 160kVAr tù

5 Trụ đỡ MBA

Bệ đỡ MBA.

Trụ thép hợp bộ

Mạ kẽm nhúng nóng

bộ 1

bộ 1

bộChụp cực MВА

Máng cáp cao thế Thép dày 2mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng bộ

9 Máng cáp hạ thế Thép dày 2mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng bộ

10 Móng trụ đỡ MBA móng

11 Cáp trung thế 24kV Cu/XLPE/DATA/PVC-24kV-1x50mm2 30

12 Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2 m 64

13 Cu/XLPE/PVC/-0,6/1kV-1x50mm2 15
Cáp hạ thế 0,6/1kV

14 Cu/XLPE/PVC/-0,6/1kV-2x4mm2 30

15 Dây tiếp địa M120 M240 10

16 Dây tiếp địa M95 M95

17 Dây tiếp địa M50 M50

S
E

10

20

18 Dây tiếp địa M25 M25 م 40

19 Đầu cáp T-Plugs 24kV 3x50mm2 nô

20 Đầu cáp Elbow 24kV 3x50mm2

21 Đầu cốt đồng 240mm2 cái 18

22 Đầu cốt đồng 95mm2 cái 4

23 Đầu cốt đồng 50mm2 cái 16

24 Đầu cốt đồng 25mm2 cái 20

25 Tiếp địa trạm Mạ kẽm nhúng nóng h. thống 1

h. thống26 Tường rào TВА

27 Biển báo các loại

GHI CHÚ

02 ngăn CDPT; 01 ngăn máy cắt

Cáp đấu nối từ tủ RMU đến máy biến áp

Cáp đấu nối từ cục hạ thế MBA đến tủ hạ thế tổng

Cáp đấu nối từ tủ hạ thế tổng đến tủ tụ bù

Dây tín hiệu tụ bù

Cấp nguồn cho bộ điều khiển khiền sấy, sấy, bộ bộ báo báo sự s cố tin nhắn tủ RU

Nối đất trung tính MBA

Nối đất an toàn tủ trung thế RMU và tủ hạ thế

Tiếp địa vỏ tủ các loại

Tiếp địa dòng rò đầu cáp, thang máng cáp, giá đỡ các loại



TT

28

6

32

33

TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ

Biển báo an toàn

Biển tên trạm

Biển chỉ dẫn cáp trung thế

Biển chi dẫn cáp hạ thế + Aptomat

Biển sơ đồ 1 sợi TBA

Bình bot chữa cháy

Bình khí chữa cháy CO2

Tủ đưng bình chữa cháy

Găng tay cách điện

Ủng cách điện

Thảm cao su cách điên

Khóa tram, cửa tủ

QUY CÁCH ĐƠN VI KHỐI LƯỢNG GHI CHÚ

cái 5

cái

cái

9

cái 5

cái 2

bình 1

bình

tủ

cái

cái

cái

cái



TT Tên vật liệu

BẢNG 4: BẢNG KÊU VẬT TƯ THIẾT BỊ PHẦN MÁY PHÁT ĐIỆN

Quy cách
Số

Đơn vị Ghi chú
lượng

I

1.1

1.2

1.3

II

Lắp đặt

2.1

Thiết bị

Máy phát điện diezel 300KVA

Vỏ chống ồn

Tủ điện ATS 4P 500A

Bệ đỡ máy phát điện

Công suất 300kVA Máy 1

bộ 1

ATS 4P 500A tủ 1

Móng 1

2.2 Tiếp địa MFÐ H.thống 1

III Phần vật liệu điện

3.1 Cáp điều khiển 10x1,5mm2 m 105

3.2 Ông nhựa xoắn D40/30 m 105

IV Hệ thống thoát khói

4.1 Bình tiêu âm ống xả bộ 1

4.2 Bộ lọc khói máy phát điện bộ 1

4.3 Óng dẫn khí nóng bộ 1

4.4 Giá giảm chấn đỡ ống xả bộ 2

4.5 Ông xả inox D168 D168 m 6

4.6 Cút cong inox D168 D168 cái 2

4.7 Gioang AMIANG D168 D168 cái

4.8 Bảo ôn ống xả m 6

4.9 Bích ống khói D168 D168 cái 4

4.10 Khớp giãn nở ống khói cái 1

4.11 Nón che ống thoát khói cái

V Phụ kiện

4.1 Gối đỡ giảm chấn máy phát cái
6

42 Biển cảnh báo an toàn

4.3 Biển tên máy phát điện

4.4 Biển sơ đồ 1 sợi hệ thống máy phát

4.5 Biển hướng dẫn vận hành hệ thống

4.6 Biển Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy cái

2

4.7 Bình bột chữa cháy Bình 1

4.8 Bình chữa cháy khí CO2 Bình

4.9 Tủ đựng bình chữa cháy Tủ 1



GHI CHÚ

BẢNG 6: BẢNG KÊ TỔNG HỢP KHÓI LƯỢNG TRẠM BIẾN ÁP TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT1

TT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ
KHOI

ĐƠN VỊ
LƯƠNG

QUY CÁCH

PHẦN TRUNG THẾ 24kV

1. Vật tư

m 274 24kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240mm21 Cáp ngầm trung thế 24kV

D195/150m 2662 Ông nhựa xoắn D195/150

bộ 23 Hộp nối cáp ngầm trung thế 24kV

Tplugs-24kV-3x240mm2bô4 Hộp đầu cáp trung thế

bộ5 Biển chỉ dẫn tên lộ cáp vào, ra

2. Lắp đặt

(m) 220.001 Cắt đường bê tông xi măng

(m3) 17,602 Đào phá bê tông xi măng

(m2) 32,003 Đào phá nền hè gạch Block

(m3) 73,924 Đào đất bằng máy đào

(m3) 68,485 Đào đất bằng thủ công

(m3) 95,206 Cát đen

(m) 2767 Băng báo cáp

(viên) 2340Gach làm dấu

(tấm) 129 Tấm đạn bảo vệ hộp nối cáp

(m3) 47,2010 Đất đắp

47,2011 Đất thải

(cái) 1012 Mốc báo cáp bằng sứ

(cái) 4413 Mốc báo cáp bằng gang

(m3) 1814 Hoàn trả nền bê tông xi măng

(m2) 32,0015 Hoàn trả nền hè gach Block

II. TRẠM BIẾN ÁP

1. Lắp đặt mới

a.a. Thiết bị

1 Máy biến áp 22/0,4kV-630kVA máy 1 22/0.4kVkV-630kVA

tú 1 24kV-630A-3 ngăn (2CD-1MC)2 Tů RMU 24kV-3 ngăn

bô 2
Bộ báo sự cố đầu cáp

bô 2Bộ sấy đầu cáp cảm ứng

Bộ chỉ thị báo sự cố đầu cáp qua tin nhắn SMS bộ

Đồng hồ giám sát áp lực khí trong tủ RMU bô

tủ3 Tủ ha thế 1000A

bô4

9

기

8

Tủ tụ bù 160kVAr

b. Vật liêu

Trụ đỡ MBA

Bệ đỡ MBA

Chụp cực MВА

Máng cáp cao thế

bộ

bộ

bộ

bộ

Tủ ha thế 1000A

Tủ  tu bù 160kVAr

Trụ thép hợp bộ

Ma kẽm nh
nhúng nóng

Thép dày 2mm, son tĩnh điện màu ghỉ sáng

ミ



KHỎI
TT TÊN VẬT TƯ. THIẾT BI ĐƠN VỊ

LƯƠNG

9 Máng cáp hạ thế bộ

QUY CÁCH

Thép dày 2mm, son tĩnh điện màu ghi sáng

GHI CHÚ

10 Móng trụ đỡ MBA móng

m3 5.544Đào móng trạm

Đất đắp móng trạm m3 2,676

Đất thải m3 2,868

m2 17,6Ván khuôn

m3 2,33 M250 đá 1x2Bê tông móng

Xây gạch bậc thao tác m3 0,29

m2 3,46Gach the

m2 5.5 Vữa M75 dày 1,5mmTrát vữa xi măng

Khung móng trạm hợp bộ kg 27.88

cái M27x950Bulông móng trạm

Cốt thép móng trạm kg 203.59

kg 158,61Thép $12

Thép $8 kg 44.98

11 Cáp trung thế 24kV m 30

6412

15 Cu/XLPE/PVC/-0.6/1kV-1x50mm2m13
Cáp hạ thế 0,6/1kV

m 30 Cu/XLPE/PVC/-0,6/1kV-2x4mm214

15 Dây tiếp địa M120 m 10 M240

16 Dây tiếp địa M95 m 10 M95

M5017 Dây tiếp địa M50 m

18 Dây tiếp địa M25 m 40 M25

Cu/XLPE/DATA/PVC-24kV-1x50mm2

Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2

Cáp đấu nối từ tủ RMU đến máy biến áp

Cáp đấu nối từ cục hạ thế MBA đến tủ hạ thế tổng

Cáp đấu nối từ tủ hạ thế tổng đến tủ tụ bù

Dây tín hiêu tu bù

Cấp nguồn cho bộ điều khiển sấy, bộ báo sự cố tin nhắn tủ RMU

Nối đất trung tính MBА

Nối đất an toàn tủ trung thế RMU và tù hạ thế

Tiếp địa vỏ tủ các loại

Tiếp địa dòng rò đầu cáp, thang máng cáp, giá đỡ các loại

19 Đầu cáp T-Plugs 24kV bộ 3x50mm2

20 Đầu cáp Elbow 24kV bộ 3x50mm2

21 Đầu cốt đồng cái 240mm2tau cof dong

22 Đầu cốt đồng cái 120mm2

23 Đầu cốt đồng cái 50mm2

24 Đầu cốt đồng cái

02

25mm2

cái 2 Lấy nguồn cho bộ điều khiển sấy và báo sự cố tin nhắn tủ RMU25 Bảng điện

26 ó cắm cái 2 Lấy nguồn cho bộ điều khiển sấy và báo sự cố tin nhắn tủ RMU

27 Tiếp địa trạm thống Mạ kẽm nhúng nóng

10.56Đào đất rãnh tiếp địa

Đắp đất rãnh tiếp địa 10,56

Cọc tiếp địa kg 143 L63x63x6 dài 2.5m

Dây thép dẹt 40x4 kg 56,52

28 Tường rào TВА h. thống

Cốt thép giằng tường kg 63.59

Thép $12 kg 56,84

Thép $6 kg 6,75

Bê tông lót móng, bê tông đồ nền m3 3,11 M250 đá 1x2



KHỎI
TT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐƠN VỊ QUY CÁCH GHI CHÚ

LƯỢNG

Bê tông giằng tường m3 0,48 M250 đá 1x2

Ván khuôn m2 1,6

Gạch xây tường, móng tường, trụ tường m3 4,42 M75

Sơn tường rào m2 18

Vữa trát tường m2 18 M75 dàyy 1,5cm

Đào đất móng tường rào m3 9.22

Đắp đất móng tường rào m3 7,58

Cát đen đồ nền m3 3.15

Tường rào, cửa tường rào TBA (inox) kg 146,835

Lắp dựng tường rào m2 10,92

Tấm inox cửa tường rào (2 tấm) kg 8,08

Bản lề cừa cái

29 Biển báo các loại

Biển báo an toàn cái

Biển tên trạm cái

Biển chỉ dẫn cáp trung thế cái

Biển chi dẫn cáp hạ thế + aptomat cái 5

Biển sơ đồ 1 sợi TBA cái

Bình bọt chữa cháy bình

Bình khí chữa cháy bình

Tủ đựng bình chữa cháy tù

Găng tay cách điện đôi

Ủng cách điện đôi

Thảm cao su cách điện cái

Khóa trạm, cửa tủ cái

PHẦN MÁY PHÁT ĐIÊN

1. Vật tư

Máy phát điện diezel 300kVA Máy

2 Vỏ chống ồn bô

2. Lắp đặt

1 Bê đỡ MFĐ

Thép đai D10 (220x120mm) kg 16.78 40 đai - 0,68m/1 thanh - trọng lượng 0,617kg/1m

Thép D14 kg 46,59 10 cây- 3.85m/
- cây - trọng lượngượng 1,21kg/1m

14 thanh-h-0.9m/1 thanh - 0,888k

Thép D12 kg 28,59 38 thanhanh - 0,5m/1 thanh - 0,888kg/1m

me

Bê tông lót móng m3 0,47

4 thanhnh - 0,15m/1 thanh - 0,888kg/1m

M250 đá 1x2

Xây bệ máy gạch đặc m3 0.28

Lưới tole 2x4 thu dầu 5,45

Đá 1x2 m3 0,55

Trát tường bệ MFĐ m2

2 Cáp điều khiển 10x1,5mm2 m 105



GHI CHÚ
KHỎI

QUY CÁCHĐƠN VỊ
LƯƠNG

TT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ

105m3 Ông nhưa xoắn D40/30

bô4 Bình tiêu âm ống xả

5 Bộ lọc khói máy phát điện

Ông dẫn khí nóng

bộ

bô

m7 Ông xả inox D168

Cút cong inox D168

cáiGioang AMIANG D168

6m10 Bảo ôn ống xả

cái A

11

Bích ống khói D168



CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐÔ

MỐC GIỚI Đ
MỢC GIỜI ĐAI

NGHIÊN CỨU

GHI CHỦ

MỐC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐÓ

RANH GIỚI XÂY DUNG TĂNGH

CÂY XANH

TRƯỜNG HỌC

1 CỐNG CHÍNH

2 CONG F

3 NHÀ HỌ

4 NHÀ HỌC, HIỆ

(5 CAY XA

TRA

NHÀ BA

B

KHU TẬP KẾT RÁC THI

XE PCCC

7

7.18

205

6.52

6.63

GÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THẤM TRA
Theo văn bản so

ngày..... tháng..... năm 20....

Chủ trì bố môn ký tên:

QIURND PHƯỜNG PHU VÀ ĐỘ  THỊPHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG

pher a 264ban s
2.năm 2ngày. 0.4 tháng.  0.2

6.60 Ký tên:

8 246
6.26

6.68

A 6.83

231

6.72

40

6.39

LẦN NGÀY

HIỆU CHÌNH

NỘI DUNG

CHỦDAUT
ĂN ĐẦU TU

TỪRNLY  DU AN DAU
PHƯƠNG PHU DIEN

BAN QUAN HẠ TÁNG

2

483E1 33

Cáp ngắm trung thể hiển trang 10 483E Dích 9 (34)

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỂN

PHÊ DUYET

DỤ ÁNXÂY DỤNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THРТ 1

HẠNG MỤC

Theo Quyết định so/ 25.7 10D UBNQuyeydinh 
ngày 0.6/ tháng. D.2..năm 202...
Người phữ đuyệt ký tên:

TRAM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

10572560

CÔ PHAN M LIENTRRANOI
TRIEN HA LANG 7

RT ĐON VHU VĂN THIẾT KẾKỲ THUẠT ĐIỆN
VIỆT NAM

ANH PHỐ

VINAETECH., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HA TẦNG KỸ THUẬT ĐIÊN VIỆT NAMẠ TANG KY THUẠT ĐIỆN VIỆT
ĐỊA CHỈ XÃ GIA LÂM -TP. HÀ NỘI

TEL: 024.33943306

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG for
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THỊ CÔNG

TÊN BẢN VỀ

MẠT BANG CÁP ĐIỆN
TRUNG THÉ HIỆN TRANG

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VẼ

MB-01



RANH GIỚI KHU ĐẮT NGHIÊN CỨU

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐÔ

ỐC GIỚ

MÓC CHỈ GIỚI ĐƯỞNG ĐỒ

1 CỒNG CHÍNH
Ồ CÔNG PH

3 NHÀ HỌC

NHÀHOG4 NHÀ HỌC, HIỆU BỘ

5 CAY XAN

6TRAM

NHÀ BẢO

MÁY PHÁT ĐIỆN

B KHU TẬP KẾT RÁC THAI

10

BÀI TIẾP CẬN XE PCC

THPT bi F/THРT

6.25

LẦN NGÀY

HIỆU CHỈNH

NỘI DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THẨM TRA
Thoo văn bần s .. ...

ngày..... tháng ..... năm 20....
Chủ trì bộ môn ký tên:

PCHỦ ĐẦU

TỪ HẠ TÁNG

ENNG
GN LÝ  DUC ANDAU TU

PHƯƠNG PHH DN

7.05

mới Cw/XLPE/PVC/DSTA/PVCHNC2trung thể xđy đ n  đất  kỳ hiêu

6.63

U.B

Cáp ngầm trung thể hiện trang lo .

PHƯỜNG PHỦ DIẾNUBND PRUONG PHO DIEN
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TÂNG VÀ ĐÔ TH!

14 THẨM ĐINH

Thơd Văn bản sở. 264 TB

ngay...tháng. 0.2 năm 20.26...
Ky tên:

DỰ ÁN XÂY DỤNG TRUỞNG THPT CÔNG LẬPXÂY DỰNG TRƯỜN 
TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRAM BIẾN ÁP CẤP ĐIÊN

0572560

ĐỊA ĐIEM XAY DỤNG

CÓ PHẢN ĐAU KM LÊN -
MÁT TRIẾN HA TA

HÀ NỘI

KỶ THUẬT ĐĐƠN VỊ TUK VẤN THIẾT KẾKY THUẠT R

VIỆT NAM

ÀNH PHỐ HА

VINAETECH., JSC

CONG TY CỔ CO PHÂN PHẦN ĐẦU TƯ PHÁAT TRIEN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM -TP. HÀ NỘI

L: 024.33943306

6.63

6.25

AR3E13
2

trung thể hiện trạng lộ 48Mai DjТВА

6.83

&

BND PHƯỜNG PHÚ DIỆN

HỂ ĐUYẾTPH

Theo Quyếi dinh số 257 10D-UBND
neày 6 tháng 02 năm 20.2
Người phê duyệt ký tên:

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG Que

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG to

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ

MẶT BẢNG CÁP ĐIỆN

TRUNG TRUNG THỂ THỂ VÀ VÀ TBATRA

XÂY DỰNG MỚI

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VỀ
MB-02



Rãnh 2 cáp qua đường bê tông xi măng

250

Tấm đan bê tông bảo vệ

hộp nối cáp ngầm trung thế
(500x800x120)

Kết cấu hè

Đất Đat dap

Cát Cat denđen

Lớp bê tông nhựa

Cấp phối đá dăm loại 1

Cấp phối đá dăm loại 2

Cáp ngầm 24kV trong ống
chiu lực

Băng báo hiệu cáp

Đào bằng máy đào

Đào hằng thủ công

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THẤM TRA
Theo văn bản ső...

năm 20.............. tnang

Chủ trì bộ môn ký tên

Rãnh đào hộp nối cáp trên nền gạch Block - vị trí HNCI

(kích thước DxR:4mx2m)

HIỆU CHÌNH

LẦN NGÀY NỘI DUNG

BAN N KẦU TU HA TẦNGNQUAN LY DO DH
PHUƠNG PAN DIEN

DỰ ÁN
XÂY DỤNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1ẠTO 

HẠNG MỤC

TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIÊN

Tám đan đan bảo bảo vệ hộp nối

Hộp nối cáp

BĂNG KÊ VẬY LIỆU HCHO IM HÀO CẬв Gạch làm dấu

lang mHạng mục Đm vjĐm vi Khôi lưmg

Cát dường BIXM 2

Phá bê tông xi ming 0,16

10o dặt rănh cáp hàng máy đànào d i rănh cấp hằng máy dào

Đào dãi rãnh cấp hằng thủ công m3 0,24

Cát den dấm chật ms 0,560,56

Gạch làm dấu viên

Bine bi hie
Băng háo hiệu c

ổng chịul

Cáp ngám Cu-X1.P:-24kV-3x240mm2

Rãnh 2 cáp trên via hè gạch Block

Đào bằng máy

Rãnh đào kéo cáp tại vị trí đấu nối cáp vào trạm (vị trí G1)
(kích thước DxR:2mx2m)

BẢNG KẺ VẬT LIỆU

Hạng mụcHạng mục khoi lnne

Gạch Block m2

Dào đất rãnh cáp bằng thủ công
m3 88

Đắp đất rãnh cáp m3 3,2

Cat den

tấm 6

m8

hộp

ẩm đan hảo vệ hộp n i cáp ngắm

Băne báo hiều c002Băng báo hiệu cáp 0.2

Hộp nối cấp

Rãnh đào kéo kéo cáp cáp ttại vị trí cáp rẽ ngoặt (vị trí G2)
(kích thước DxR:2mx2m)

57256

ĐIỂM XÂY DỤNG

CỔ PHẨPI KIM LIÊN -PHA NỘIPHAR BIMLIENNO

PHAT TRIG NG U VÀN THEKE
KỲ THUẬT ĐIỆN

VIET NA
ANH PHỐ

VINAETECH., JSC=

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ T NG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM -TP. HÀ NỘIHÀN

TEL: 024 33943305

Đào thủ công

12500

HẢNG KÊ VẬT LIỆU (CHO IM HÀO CÁP)
BẢNG KÊ VẬT LIỆU

Đơn vị Khối lưи
Hạng mục Đơn vị khối lượng

Đàn dầi rằnh cắp hằng máy đào m3

Đào dât rãnh cấp bằng thủ công 0264 Đào đất rãnh cáp hằng thủ công m3 4,8

Cái den dấm chậtden dầm chật 0,56

Đấi đấp m3 0,32

Đấp đàt ranh cáy

Cát

rãnh cáp

m3 28

Gạch làm dấu vien 18

Bằng háo hiệu cập

ống chịu lực

Cặp ngám Ca-X1DH:.:24kV-3x240mm2

UBND PHƯỜNG PHÚ DIÊN

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

THÂM ĐINH

Theo Văn bản số 264 7BTĐTheo van ban so..

ngày... .0 tháng.0.2.năm 20..fs..

Ký tên:

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG Q

BẢNG KÊ VẬT LIỆU

Hạng mục Đơn vị khối lượng KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG tor
m3 4,4 GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG
m3 2,8

TÊN BẢN VẼ

Đào đất rãnh cáp bằng thủ công

Đắp đất rãnh cáp

Cát den

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỄN

PHÊ DUYÊT

Theo Quyết định số 25.QĐ-UBND
ngày D tháng năm 2026
|Người phê duyệt ký tến:

MẶT CẮT RÃNH CÁP NGÀM
TRUNG THẺ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VẼ
CN -01



Cát đen

CÁP QUA ĐƯỜNG GIAO THÔNG
PHÍA CÓ RÃNH THOÁT NƯỚC

->1000

Cáp ngắm

CÁP VƯỢT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC
Đường ống nước

Cát  đen Cáp ngám

nh thoát nước

Mặt đường nhựa

\ống nhựa xoán chịu lực D=195/150

ống nhựa xoấn chịu lực d=195/150

-
6
0
0
-

-
>
1
1
0
0

1
5
0

R>
=1
20
0-

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THẤM TRA
Theo văn bản s

ngà tháng n.m 20.
Chủ tri bộ môn kỷ tên:

LAN NGÀY

HIỆU CHỈNH

NỘI DUNG

HỦ ĐU TYPCHUDIEN
ƯU TỪ HẠ TÁNG

HM LÝ BƯ AN BAUQUAN

PHƯỜNG  PHỤ  DIỀI

CÁP BẺ NGOẶT 90 ĐỘ
Cảs Cáp ngắm Cu/XI 11: 3к2

1200

DỰ ÁN XÂY DỤNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP.
TẠI ẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

-800
(Chiếu rộng đáy hào cáp)

1
2
0
0
-

S.
D.
N:

М
.

IA ĐIEM XAYVDUNG

GẦ TUP KIMLỆN -TP. HÀ NỘI

RIÊN HẠ TA BON VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

THUẠT ĐIỆNLẤT ĐIÊN

VIETRA

ANH PHỐ HA

VINAETECH., JSC

CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM -TP. HÀ NỘI
EL: 024 3394330

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẲNG or

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆNUBND PHƯỜNG PHỦ DIỀN

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TĂNG VÀ ĐÔ THỊ

THẨM ĐINH
Theo Văn bản số 264 TB.D

ngày..D... tháng..C2 năm 20.2...

Ký tên:

GHI CHÚ:

Tuyến Cáp Ngầm Cu/XLPE- 24KV-3x240 mm2

Đất Tư Nhiên

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỀN

PHÊ DUYÊT

Theo Quyết định số.2JQĐ-UBND
ngày 06 thán 22 tháng 62 năm 20.26

Người phê duyệt ký tên:

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ

CÁP QUA ĐƯỜNG GIAO THÔNG,

CÁP BẺ BENNGOẶT 90 ĐO

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VỀ

CN-02



2500

Chi tiết đặt hộp nối cáp

>4500

2500 >4500

2500

200

LẪN NGÀY

HIỆU CHỈNH

NÔI DUNG

CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

Bố trí mốc báo cáp

THẤM TRA
Theo văn bản số...

ngày........ tháng......... năm 20....

Chủ trì bộ môn ký tên: PHUOREN
ĐẤU TƯ - HA TẤNGN SAN DAY

HUONG

U.B
.N

CHI TIẾT MÓC BÁO HIỆU CÁP BẰNG SỬ

75

ở tráng me

CÁP DIỆN LỰC
2500

CÁP ĐIỆN LỰ

CHI TIẾT MÓC BẢO HIỆU CÁP BẰNG GANG

80

GỞIN CHÌM

NGAM

ĐIỆN LỰC CHU IN CHIM

GHI CHU:
VIEN XUNG QUANH NET IMM

- ĐƯỜNG VIỄN, MŨI TÊN CÁC CHỮ ĐỀU MÀU XANH TÍM VÀ CHÌM 2MM
- KHI LÁP ĐẶT PHẦN RỒNG BÊN TRONG CỦA MỐC BÁO CÁP ĐƯỢC ĐIỂN
ĐẨY BẢNG XI MĂNG CÁT

DLECDAT CÁCHÁC MỐC CÁP ĐƯỢC ĐẶT CÁCH NHAU I0M

• Tại chỗ đặt hộp nối cáp, mương cáp được đào rộng ra (theo kích thước

trong hình vẽ) để có thể đặt được đoạn cáp dự phòng

• Cáp được đặt ngoần ngoèo với bán kính R>1500m về cả 2 phía

DỰ ĂN XÂY DỤNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

HẠNG MỤC

TAI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

S.D.
N: O1051

75000

AW Cáp ngầm 24 KV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240

Đất tự nhiên

TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

ĐỊA ĐIỂM KÀY DUNG

qP PHẦN ĐẦU TỶ. KM LỀN-  TP. HÀ NỔI

HẠ TANGPHAT TRIEN MA DON V, TU VẤN THIẾT KẾ
Ý THUẬT ĐIỆN
VIỆT NAMVIỆT NAM

THÀNH PHО HА

VINAETECH., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ XÃ GIA LÂM - TP. HÀ NỘI

TEL: 024.39433065

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

14

Bố trí tấm đan bê tông bảo vê hộp nối
800. 800. 800

Cáp ngầm trung thế

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG

orKIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THÁNG

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

UBND PHƯỐNG PHỦ DIỄN
TÁP ỞYILS KNGU TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THịsc bối cin neám trung t

THÂM ĐỊNH
Theo Văn bản số 264 TBTP
ngày...t. tháng ..năm 20.2.thang..nam 20.....

Ký tên:

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỄN

PHÊ DUYÊT

Theo Quyết định số 2.3.7 QĐ-UBND

|ngày..C.. |ngay......... tháng.. ...năm 20....

Người phê duyệt ký tên:

TÊN BẢN VỀ

CHI TIẾT LẮP ĐẶT MÓC BÁO CÁP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VẼ

CN -03



LAN NGÀY

HIỆU CHỈNH

NỘI DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9
THẤM TRATheo văn bản số..ngày... tháng năm 20.

CIRCUIT

24kV, 200A24KV, 200A

24KV

Chủ  trì bộ mồn ký ten

CÁP NGẨM TRUNG THẾĐI
CAY NGAM TRUNG THE

CUXI.PE/PVC/DSTA/PVC-24KV (3X240MM2)

MÁY PHÁT G1

300KVA

G1

ĐẦN

- HẠ TẦNG

G PHỤ DIỀN

U.B.

DỰ ẤN XÂY DỤNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/TНРТ 1

HẠNG MỤC

TRAM BIỂN ÁP CẮP ĐIÊN

Ki Hiệu Chú Thích Kí Hiêu Chú Thích

Tử trung thế 24KV-630A 3 ngăn:
இ Máy biến áp Thiết bị đo đếm

- 02 ngăn cầu dao phu tải 24kV-630A≥ 16kA/s

- 01 ngăn máy cắt 24kV-200A≥ 16KA/S

- TỦ RMU Có đồng hồ chỉ thi áp lực khí.
- T0 RMU có dông hồ chỉ thị áp lục

- Báo sự cố đầu cáp bằng SMS.

- Bộ sấy đầu cáp cảm ứng.

Cáp Cu/XLPE/DATA/PVC-24KV-1x50 mm2

Máy phát điện Bộ sấy nhiệt 220V LBS 24kV BREAKER630

Cầu dao phụ tải Đèn báo pha tủ trung thế

Máy cắt FLAR Bộ chỉ báo sự cố cáp ngầm

Dao tiếp địa Biến dòng

CÁP NGẪM TRUNG THẾ ĐẾN

Máy biến thế.ay blen

630KVA.

22±2x 2,5%/0.4KV.

Tổ nối dây A/Yo-11

Cáp 1kV-Cu/XLPE/PVC-1x240 mm2.

2 sợi cho 1 pha, trung tính 2 sợi.

Tủ ha thế tổng trạm biến áp

- 07 biến dòng điện 1000/5A
-07 hiến đàng diên 1000/5A

hiêu cho tu bù)
hiệu cho tụ bu(

(3 cái cho mạch đo ccx 1, 3 cái cho mạch đếm ccx 0,5, 1 cái dùng lấy tín

- Công tơ 3 pha 400V-5A đặt trong ngăn chống tổn thất theo quy dịnh

của Tổng công ty Điện Lực thành phố Hà Nội

-01 Von kế + chuyển mạch + cầu chì
- Đèn báo pha A, B, C

-01 áp tô mát tổng MCCB-600V-3P-1000A ≥65kA/s
- Thanh cái MT-2x80x5 hoặc tuơng đưang
-Thanh cai M-2x80х5 hoạc tương dương
-01 MCCB-3P-1000A ≥ 65kA/s cấp tủ diện tổng

-01 МССB-3Р-100A≥ 25kA/s du phòng

1 MCCB-3P-250A ≥ 36kA/s cho tu bù-0MCCB-3-780н = зек/S ChOTUDU
-01 MCB-2P-63A ≥ 6kA/s tự dùng cho trạm

- Chống sét van GZ-500 V

Tử tu bù ha thế 160kVAr

01B8 
- 01 Bộ điều khiển tụ bù tự động
-04 Aptomat nhánh 3P-80A ≥ 25kA/s-04 Aptomat nhanh 31-80A 2 25KA

04 công tắc to 400V-80A

- 04 binh tu 40KVAR

Phần trạm biến áp

Ranh giới thực hiện

Phần điền trong nhà

T

CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-24KV -(3X240MM2)

TỦ TU BÙ HA THẾ 160KVAR

APFC

630KVA-22/0,4 KV CU/XLPE/DATA/PVC-24KV-1X50 MM2

M-240

TỦ HA THẾ 1000A

CÔNG TƠ ĐIỆN TỪ
3X1000/5A

3X2A

1000/5A
0450V

3X1000/5A 0-1000A

h cải đống MT- 2x8CxS

ODAE OSKAS
CCB-3P

100A 1434

19572560円

ĐA ĐIẾM XÂY DNG

CỔ PHẦN Đ KIM LIỀN CTP HÀ NỘI

PHẤT TRIEN HÀ BỒNTỘNG YỞ VẤN THIẾT KẾ
KỶ THUẬT ĐIỆN

VIỆT NAM

ANH PHỐ HE

VINAETECH., JSC

CONG TY CO PHAN ĐAU TỪ PHAT TRIENCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM
NG RY THOẠI BIỆN AIỆT

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM -TP. HÀ NỘI

EL:C4 390105

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG Q

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG or

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN
Cáp cấp nguồn từ TBA đến tủ LV1 nằm trong phạm vi thiết kế của đơn

vi thiết kế xây dưng trong nhàdựng 

-UBND PHƯỜNG PHÚ DIẾN

PHÔNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THI

THÂM ĐINH

Theo Văn bản số 26.4T
ngay.....tháng...0.2..năm 20..2..

ATS

Ký tên:

Cáp cấp nguồn từ MFĐ đến tù ATS nầm trong pham vi thiết kế củađơn vị thiết kế xây đựng trong nhà
nhưng 

UBND PHƯỜNG PHÚ DIẾN
PHÊ DUYÊT

Theo Quyết định số 257 QĐ-UBNDngày .6 tháng 02 năm 20..Người phê đuyệt ký tên:

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ

SƠ ĐÔ NGUYÊN LÝSO ĐO NGUYEN LY
CÁP ĐIỆN TRẠM BIỂN ÁP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VẼ
TBA-01



Δ Π

550

KHOANG

MẶT TRƯỚC

2
5
0

Δ

1550

22
50

A

MẮT BÊN

2
2
5
0

1440

CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9
THẤM TRA

Theo văn bản  s .......neo van ban so..
ngày.... tháng .......  nanăm 20.....

Chủ tri bộ môn ký tên

Máng thu dầu

Thang trèo

GHI CHÚ:
- 

- Kích thước bản vẽ tham khảo theo kích thước tủ trung thế RMU của hãng ABB loại không mở rộng.
- Khi sử dung thiết bị khác có thế hiệu chỉnh kích thước trạm cho phù hợp với thực tế (nhưng không được vượt quá 10% kích thước thiết kế).

LÅN NGÀY

HIÊU CHỈNH

NỘI DỤNG

DI
-HA TẦNGTOHẦN LỴ DỰ AN ĐAU TỪBAN 

PHƯỜNG PHÚ DIEN
ĐAU TU-HA TANG

DỰ ÁN XÂY DỤNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬPXÂY DỰNG TRƯỜNG THPT CONG LẠP
AI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRAM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

0572560
ĐỊA ĐIEM XAY DỰNG

CONG TM NIỀN TP, HÀ NỘIИ сори KIMEN
CƠ PHAN ĐAO T
ẮT TRIỂN HĐ ONM TỪ VẤN THIẾT KẾ
KỸ THUẬT ĐIỆN

VIỆT NAM

ANH PHỐ HÀ
VINAETECH., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ XÃ GIA LÂM-TP. HÀ NỘI
ĐỊA CH:XA LAM-1HANOI

EL : 024.3994330

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG Q

KIỂM TRA |NGUYỄN QUYẾT THẮNG

GIAI ĐOẠN THỤC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

TÊN BẢN VẼUBND PHƯỜNG PHỦ DIỀN
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

THÂM ĐỊNH

Theo Văn bản s ...264
ngày.. tháng.. 2năm 20.2.c

Ký tên:

UBND PHƯỜNG PHỦ DIỀN
PHỂ DUYÊT

Theo Quyết định số 257 1QĐ-UBND

ngày D6 tháng ..2. năm 20.26
Người phê duyệt ký tên:

BỐ TRÍ TÔNG THỂ

TBA TRỤ THÉP HỢP BỘ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VẼ

TBA-02
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HIỆU CHỈNH

LẦN NGÀY NỘI DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯƠNG ĐIỆN 2-9

THẨM TRA
Theo văn bản số..

ngày........... tháng.......... năm 20...
..... malng....na
Chủ trì bộ môn ký têten: G PCHỦ DẶUd

BAEQUÁNLY  DISANDAU TỪ- HẠ  TĂNG
B PHƯƠNG RRY

U.
B

A

DỰ ÁN XÂY DỤNG TRƯỜƠNG THP CÔNG LẬP
AI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRAM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

Máng cáp TT

ca

DIA DIEM XAY DỤNG

CONG TY KMUÊN-TP. HÀ NỘI
THẨN ĐẦU TỰo

ouitroĐON VỊTƯ VẤN THIẾT KẾ

KH THUẬT ĐIỆN
VIỆT VIỆT NAMNAM 77

HÀN PHỐ HА
VINAETECH., JSC=

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ T NG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM -TP. HÀ NỘI-TP. 
024 3394330

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỂN

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THI

THAM ĐINH

Theo Văn bản số 219 17.D
ngày...1.tháng..D2...năm 20.2.6...

Ký tên:

UBND PHƯỜNG PHỦ DIỄN

PHÊ DUYÊT

Theo co Quyết định số 25 QĐ-UBND

ngàyD6 tháng 2 năm 20.26
Người phê duyệt ký tên:

PHÍA TRUNG THỂ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG Qu

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG tor

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

TÊN BẮN VỀ

BỐ TRÍ THIẾT BỊ

SỐ BẢN VỀ

TBA - 03
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MÁNG HẠ THẾ

MẶT TRONG

KHOANG HẠ THẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THẪM TRA
Theo văn bản số....

ngày.. tháng.. nằm 20...
năm 

Chủ trì bộ môn ký tên:

PIUDAUTU

ANOVANTOUANLY
Á QUẦN LÝ DỰ ÁN ĐAU VU-

SANNVỮNG PHỦ DIỆN
I TỪ - HA TẦNG

2
2
5
0

1440
1550

KHOANG

2
2
5
0

1550

미

2
2
5
0

1550
U.
B

.8
.N
.

HIỆU CHỈNH

LẢN NGÀY NỘI DUNG

DUÁN
XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỀN

M
.
S
.
D

2560

CÔNG TY
AYDUNG

BỐ M DỀN-TP HÀ NỘIHAN ĐẦU TỪ

TRIEN HẠ TĐONIỄN HA TỔNN

KỸ THUẬT ĐIỆNKY THUẠT ĐIỆN
VIỆT NAN

THANH PHỐ HA

VỊ TUNATỪ NẤN THIẾT KẾ

VINAETECH., VINAETECH, JSC=JSC:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIÊN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM - TP. HÀNỘI
TEL: 024.33943305

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG

GIALDOĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

UBND PHƯỜNG PHÚ DIEN
PHONHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊGKIN

THÂM ĐỊNH

Theo Văn bản số 264 1T.Те

ngày....tháng.. D...năm 20.2..

Ký tên:

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỄN

PHÊ DUYÊT
Theo Quyết định số 2.57 1QĐ-UBND
ngày.tháng 02 năm 2026
Người phê duyệt ký tên:

TÊN BẢN VẼ

BỐ TRÍ THIẾT BỊET BỊ
PHÍA HẠ THE

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VỀ

TBA - 04

- HA TẤNG



11012 a=150

08 a=200

Bê tổng M250 đá 1x

910

145

400

ulông M27

1700

tosit

11451

1145

2
0
0

Bê tông M250 đá 1x2

200 100

38 a=150

8 a=150

1A 012 a=150

012012 a=15
1100

Mit he

08 a=150

2A08 a=150

1A012 a=150

200

1A012 a=150

400 200

1700

HIỆU CHỈNH

LẦN NGÀ NỘI DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THẤM TRA
Theo văn bản s6

ngày........ tháng ......... năm 20.......
Chủ trì bộ môn ký tên: PDA

Аа 
- HA TANGNLY DU ÁN DẦU TU

DABWDATANG
PHƯƠNG PHÚ DIỄN

BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU

Khối lượng (kg)
Kích thước

Tên chi tiết Qui cách Số lượng Ghi chú
Ka/m Toàn bộ

DỰ ÁN

16
00

150 Ф12 1850 62 0,888 101,8

4
B

Ф 12 940 12 0,888 10,02

XÂY DỤNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRAM BIẾN ÁP CẤP ĐIỀN840

8
3

12 550 12 0,888 5.86
300

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỤNG
5680 0,395 15,7

1340

| CONG TY
CÔNG TY KIM IỆN - TP. HÀ NỘI

24. 450 490 50 50 490 1450 5060 0,395 5,99 M.
S. CÓ PHẦN ĐẦU TBON ỤVẤN THIẾT KẾ

PHÁT TRIÊN HẠ TANG
KỸ THUẬT ĐIỀNKY THOẠT ĐIỆN

1270
1160 Φ8 4960 0,395 13.71

VIỆT NAM

H PHỐ HÀ VINAETECH, JSC
3А 1270 350

5050 50 350
1270 Ф8 4140 0,395 4,9

4 50 1640 50 Ф12 1740 11 0.888 17,00
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CH: XÃ GIA LÂM - IP. HÀ NỘIMat he

50 1750 50 12 1850 11 0.888 18.07

50 500 50 12 11 0,888 5.86 GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

50 1600 50 Φ8 1700

8 Thép buộc 1mm
012

1B012 a=150
12 a=150

od 200 1100 200 lod

0.395 2,68

2

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG Q

Tổng khối lượng thép: 203,59KG

Thép 12: 158,61 KGKG KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG tor
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

GHI CHÚ:

- Khi triển khai có thể điều chinh theo kích thước thực tế của tru tram.

UBND PHƯỜNG PHỦ DIỄN
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THI

Theo v THẨM ĐỊNH
theo Văn bản số264 1
ngày thấng. a

Ký tên:

UBND PHƯỜNG PHỦ DIỄN
PHÊ DUYẾTTheo Quyết định số 257 1QĐ-UBNDngày 06 tháng.năm 20.  2.f...Người phê duyệt ký tên:

TÊN BẢN VẼ

CÓT THÉP

MÓNG TRẠM BIỂN ÁP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VỀ
TBA-05



1
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1
2
0
0

5
0
0
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2
0
0

3
0
0

1500

910
450x 450

300
Bu lông M27

550

*2
00

1700

2100

550

300

8

Bậc thao tác
Xây gạch chỉ, vữa XM M75

8

Nền dự án

7
0
0

Nền

BẢNG KÊ KHỎI LƯỢNG CHI TIẾT ĐÀO ĐẮP MÓNG TRẠM BIỂN ÁP

STT Tên công tác, vật liệu Quy Cách Đơn Vi Số Lượng Ghi chú

Đào đất móng tĐào dạt mong tạm

Đắp đất đầm chặt m3 2,676

Đất thải 2.868

4
Cár văng đ
Cát vàng đổ trong lòng móng trụ m3 1,98
Ván khuôn bê tông m2 17,60

Bề tông mông trạm M250 đá 1x2

Gạch xây bắc thao tác 0.29

8 Trát vữa xí măng móng trạm Vữa M75, dày 1.5m m2

9 Gạch the m2 3,46

10 Thép 412 ko

19851

11 Thép ф8 ke 44.98

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THẨM TRA
Theo văn bản so..

ngày..tháng. năm 20......

Chủ trì bộ môn ký tên:,

1600

Bu lông M27

Bê tông M250 đá 1x2

LẮN NGÀY

HIỆU CHỈNH

POHUDOUG

BAN DUAN LÝ DƯ AN DAUTO-

PHVN PHU DIEN
HA TANG

U.B

DỰ ẤN XÂY DỤNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRẠM BIẾN ÁP CẮP ĐIỆN

1800
200

2200

Bê tông M250 đá 1x2

UBND PHƯỜNG PHỦ DIẾN

PHÒNG KINH TẾ, TẾ, HA HẠ TẦNGTẦNG VÀ ĐÔ THỊ

THÂM ĐINH

Theo Văn bản số 264 ITETD
ngày.....tháng.0.2 năm 20..2..

Ký tên:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
10572560

CÔNGTY
P, KIMNUÊN-TP. HÀ NỘI

U TĐỜN VỊÀÀ VẤN THIẾT KẾCỔ PHẦN ĐẦU TOON 

ẮT TRIÊN HẠ TANGẮT TRIỂN HA TỔNG

KỸ THUẤT ĐIEN

VIỆT NAM

H PHỐ HAPINAETECH., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM - TP. HÀ NỘI
TEL: 024.3943305

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG S

r

UBND PHƯỜNG PHỦ DIÊN

PHÊ DUYẾT

Theo Quyết định số 2QĐ-UBND
ngày.D..tháng..2.. năm 20.2....

Người phê duyệt ký tên:

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THỊ CÔNG

TÊN BẢN VỀ

XÂY BẬC THAO TÁC
MÓNG TRẠM BIỂN ÁP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VẼ
TBA-06

NỘI DUNG

- HA TẦNG



1
5
5
5

5

910

Mặt trước

K. Ha the
Mặt trước

K.  Trung thế

Bulong mong MZ/X9UBulông móng M27x95

2 Khung cố định Bulong L40x40x4

1330

910

GHI CHU:

1 
55

0

| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THM TRA
Theo văn bản số..

ngày....... tháng...... ..năm 20......

Chủ tri bộ môn ký tên:

LẦN NGÀY

HIỆU CHỈNH

NỘI DUNG

しCHY DAY

TẦNG

EN
HA TAN DẦU TO

BANUNPULAN
DỈPHƯƠNG  PHO DE

BẢNG KÊ KHỎI LƯỢNG VẬT LIỆU DỰÁN
Khối lương (ke)|TT Tên vật liêu Quy cách Chiều Dài Số lượng

5.76

Kg/m toàn bộ

2,42 27.88

XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

HẠNG MỤC

TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/TНРТ 1I

TRAM BIẾN ÁP CẤP ĐIÊN

057256

DA DỊA ĐIEM XAY DUNG

khai hiệu chinh kích thước khung móng trạm cho phủ hợp với thực tế.

1440910

Bulông M27 Bulông M27

L40x40x4

4 027x950

UBND PHƯỜNG PHÚ DIÊN
PHÊ DUYỆT

Theo Quyếi định số 2.5..  QĐ-UBND
ngày .6 tháng. 02 nam 202
Người phê duyệt ký tên:

L40x40x4

我

+

M
.
S
. P KIM UỆN TP. HÀ NỔ

PHÁT TRIỂN HẠ ĐƠN V TƯ VẤN THIẾT KẾ
KY THUẬT ĐIỆN

VIET NAM

NH PHỐ HA

VINAETECH., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CONG TY CO PHAN BAU TỪ PHAT THIEN
HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM - TP. HÀ NỘI

TEL: 24 194302

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG
L

THIẾT KẾ

UBND PHƯỜNG PHỦ DIỄN
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

THÂM ĐỊNH
Theo Văn bản số 264 TR TA

ngày.... tháng. D.2. năm 20..26.thang....nam 20..Z.t...
Ký tên:

NGUYỄN THÀNH LONG

KIẾM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG

GIAI ĐOAN THỰC HIÊN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ

XÂY BẬC THAO TÁCAOTAC
MÓNG TRẠM BIỂN ÁP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VỀ

TBA-07



7
0
0

thunh cái

trung tỉnh

thân trụ đôi

mi cli

g sêt

chi tiớt

dęt 441s4.

dẹt 40x4 my kēm
4x my kem

hãn diện cả 2 bên hwói

50

2 Tiếp địa đường trục

TT

Cọc tiếp địa 2,5m

Tên thiết bị

hàm điện

RÃNH ĐÀO TIẾP ĐỊA

500

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẮN NĂNG LƯỢNG DIỆN 2-9
THẨM TRATheo văn bản số..

ngày tháng. ..năm 20......
Chủ trì bộ môn ký tên,

chi tiết a

Ø12

HIỆU CHỈNH

LẦN NGÀY NỘI DUNG

GPHUACHỦ ĐAUTỪ
SBAN OILẬN LY UƯ  - HA TÁNGQUAN

DAU PHU

tam de try

det 40x4

DỰÁN
XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THРT 1

HẠNG MỤC

TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

Tổng khối lượng: 199,52 kg
BẢNG KÊ VẬT LIÊU

Det 40x4 m 45 1,256 56,52

Qui cách Đơn vị KL đơn vị KL tổng

TA ĐIỂM XÀY ĐỤNG

CONGTY .KIM HÊN - TP. HÀ NÔI

PHẦN THÔ PHÂN ĐẦU TBƠN V TU VẤN THIẾT KẾ

PHAT TRIEN HẠ TANG

KỸ THUẬT ĐIEN

VIỆT NAM

NH PHỐ HNAETECH, JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CONG TY CU PHAN BAU TO PHAT TRIEN
HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAMDẠ TANG KY THUẠI DIỆN VIỆ

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM - TP. HÀ NỘI

TEL: 024 394306

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

GHI CHÚGHI CHU

3
0

2

chi tiết e

- Hệ thống tiếp dịa TBA gồm 10 cọc thép L63x63x6 đóng sâu cách mặt đất 0.7m, khoảng cách trung binh 3m

- Các cọc tiếp địa được hàn nối với nhau tại vị trí đầu coc bằng thanh nối det 40

Toàn bộ các chi tiết bằng kim loại không mang điện trong TBA được nổi với hệ thống tiếp địa bằng dây dồng mềm M-50
- Tiếp địa trung tỉnh máy biên thẽ dùng bằng M-24
-R≤40

- Toản bộ các chi tiết của hệ thống tiếp địa sau khi gia công phải du a theo TCVN

0
0
8

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

π Loại rãnh Chiều dài (m) Đất đào (m3) Đất đắp (m3) THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG S
Rãnh đào tiếp d 0,56 10,56

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG
300

or

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ

CHI TIẾT TIẾP ĐỊA

TRẠM BIẾN ÁP

UBND PHƯỜNG PHỦ DIỄN
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

THAM ĐỊNH
Theo Văn bản số 264 1TвтD
ngày. 0( tháne D2.năm 20.2...

Ký tên:

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỄN

PHÊ DUYÊT

Theo Quyếi định định số sở 257 .QD-UBND

ngàyD tháng.0.2. năm 20.26.
Người phê duyệt ký tên:

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VỀ

TBA-08



C

Tưởng rào trạm biển áp

A

4500

Tưởng rào bao quanh trường MẬT BẢNG TƯỞNG RẢO TBA

CHỊ THIẾT MÓNG TƯỜNG RÀO

Tường rào

óng, tu
Bê tông M250

Nón khu đất dư án

Bê tông lót M250

1194

Tường rào trạm biến áp

Tường rào trạm biến áp

B

Lót móng bằng BT đá dămđăm M250 đá 1x2 dày 100-Lot mong bang bi da dam
cach mmgạch đặc, vữa XM50 dày 110 mm.- Mỏng, tưởng xây bằng gạch

Trát vữa M75 day 15mm
-Gia

4012

móng bằng bê tông ốt thép mác 250 đá 1x2

Giàng móng

180

Nền khu đất dự án

8

Nền khu đất dự ăn

Nhin theo A

CÔNG TY CỔ  PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9
THẤM TRA

Theo văn bản số.
ngày... tháng .. năm  20.

Chủ trì bộ môn ký tênAu

Nhìn theo B và C

3500

LÅN NGÀY

HIỆU CHÌNH

NỘI DUNG

GPCH

U.

DAU

BAN DUẨN LÝ DỮ ÁN ĐÃ - HA TẦNG

PHƯƠNG PHU
PY-HA TANG/

.В
.

Nền khu đất dự ăn

DỤ ÁN YÂY CING TƯƯỜNGXÂY DỰNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

Nến khu đất dự ăn###

رولا

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỤNG

CÔNG TY R KIM UỆN - TP. HÀ NỘICONG TY

/ CÓ PHẦN ĐẦU THON VTU VẤN THIẾT KẾ
HẮT TRIÊN HA TÂNG

KY THUẬT ĐIỆNKỸ THUẬT ĐIÊN

VIỆT NA

ANH PHỐ HA
VINAETECH., JSCVINAETECH., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM -TP. HÀ NỘI

TEL: 024 3943305

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

BẢNG KÊU KHỎI LƯỢNG

TTTên công tác/vật liệu Quy cách on vị Số lượng Ghi chú

Be tong lof mong, bể tong đó nên
tông lit mine bê tông đồ năn M250 4 12

Bề tông giãng tường
Văn khuôn bê tông

M250 đá 1x2 m3 0,48

M75 m2 1,6

Gạch xây móng tường

5 Gạch xây tường

Gạch xây trụ tường

7vua rat tong

8 Son tường rão

9 Đào đất móng

10 Đắp đất móng

11 Cát đổ nền

M/S m3 0,88
M75 m3 0,47

M75 dây 1,5cm

nước m2 18

m3 9,22

m3 315

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP GIẢNG MÓNG TƯỜNG BAO

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG Q

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG tor

GIAI ĐOAN THỰC HIÊNSIT HÌNH DĂNG

GIẢNG 2
UƠNG

UBND PHƯƠNG PHÚ DIẾN

PHÒNG KINH TẾ, HA TẦNG VÀ ĐÔ THI

THÂM ĐINH

Theo Văn bản số 264 11в... 1D

ngày...D.4 tháng...2.năm 20.26...
Ký tên:

CHÉU DĂ) IM

08K8

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỀN

PHÊ DUYẾT
Theo Quyết định số 257 /OD-UBND

ngày. ỘC tháng 0262 năm 202.6...
Người phê duyệt ký tên:

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ

CHI TIẾT TƯỜNG RÀO

TRẠM BIẾN ÁP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VẼ
TBA-09



CỬA TRẠM BIẾN ÁP

+ 656 1+ 656
50 4461

3INOX HỘP 20X20X1.SMM

INOX HỘP 30X6X1,SMM
KHUNG CỦA

1

THEN CHỐT CỦA

2

INOX TẤM DÀY 0,8MM

3

656

MẶT TRƯỚC
900

INOX HỘP 20X40X1L.5MM 100
THANH DỌC HÀNG RÀO

INOX HỘP 20X40X1 SMM

THANH NGANG HÀNG ÀO

12

INOX TẤM DÀY 0,3MM

INOX TẤM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9
THẨM TRA

Theo văn bản s .......
ngày..... tháng..... năm 20......

Chủ trì bộ môn ký tên:
SIT HÌNH DÀNG RONG CHIẾU DÀ m) TONG(m2 KHỐI LƯỢNG (KG)

Tẩm inox dây 0.8

MẶT CẮT 3-3MẶT CẮT 1-1

KHUNG CỦA 30X60X1,5MM THEN CỦA

KHUNG CỦA 30X60X1,8MM

660 660

1560

KHUNG CỦA 30X60X1,5MM

INOX TẤM DÀY L 1MM
MẶT CẮT 2-2

A 30X60XI,5MM
INOX TẤM DÀY

60 656
KHUNG CỬA 30X60X1.5MM

1560

HÀNG RÀO TRAM BIẾN ÁP

INOX HỘP 20X40X1.SMM
THANH DỌC HÀNG RÃO

INOX HÕP 20X40XI S
INOX HOP 20X4XI.SMM
THANH NGANG HÀNG RÀO

520

MẶT CẠNH

3300

260

8

HIỆÊU CHỈNH

LAN NGÀY NỘI DUNG

AG PIU ĐÁU

U.
B.
N

-HA  TẤNG

DU ÁN XÂY DỤNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1H

HẠNG MỤC

TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỀN

N

A XÂY | ĐỊA ĐIỆM XAY DỤNG

6p. KM LIÊN - TP. HÀ NỘI
CONGTY
CONG

СОРНẦN ĐẦU TĐỜN VỊ TỰ VẤN THIẾT KẾ

PHÁT TRIỂN HA TẦNG

KỸ THUẬT ĐIỆN
VIỆT NAMVIET NAM

NH PHỐ HÀ MNAETECH. JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂNCONG TY CO PHAN URU TU PHAT THEN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

LẾIA MẰIB IỆOHT YÀ BHI

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÃM -IP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG
BẢNG THỐNG KÊ CỦA RÀO INOX BẢNG THỐNG KÊ CỦA RÀO INOX

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONGSTT HÌNH DÁNG ĐK (MM) CHIẾU DÀI(m) Σ CHIẾU DÀI(m) KHỐI LƯỢNG (kg) Ten STT HÌNH DÁNG ĐK (MM) SỐ THANH CHIẾU DÀI( Σ CHIỀU DÀI(m) KHỐI LUƠNG (kg) Q
Thanh do 20*40 0.:165 1.321.32 T hành dọc 2020020 0.76 12.16

RÀO INOX
2 Thanh dọc 20*40 0.2 CỦA TRẠM Thanh ngang 20*20 0.44

2020 0,446 1.79 KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG r
MẶT TRƯỚC 17.84x1.35=24.08 13.95x0.888-14.838

Thanh dọc 2040 Thanh dọc 30*60 7.2

Thanh ngang 20-40 72 Thanh doc 30+60

Thanh dọc 20 40 165 13 Thanh ngang 3060

DÀO NOK
Thanh dọc 20 40 10 as

59.08x1.35=79.75
Thanh doc 20 40 38 0.76 28.88

Thanh ngang 2040 264

UBND PHƯỜNG PHỦ DIẾN
TỔNG HỎNG KINH TẾ, HẠ TĂNG VÀ ĐÔ THỊ

THÂM ĐỊNH
Theo eo Văn bản số..269 ПьTD.
ngày....7..tháng....2...năm 202....

Ký tên:

UBND PHƯƠNG EN

PHÊ DUYÊT

Theo Quyết định số 257 1QÐ-UBND

ngày D.f tháng 0.2 năm 2026

Người phê duyệt ký tên:

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỆ THI CÔNG

CHI TIẾT CỬA TƯỜNG RÀO

TRẠM BIẾN ÁP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

6.24

TÊN BẢN VỀ

SỐ BẢN VỀ

TВA-10



ÔNG KHỎI

ÔNG KHỎI

BÌNH TIÊU ÂM

ÔNG DẪN KHÍ NÓNG

个
个
个

ےک
ےہ

HIỆU CHỈNH

LÄN NGÀY NỘI DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THÂM TRA
Theo vân văn ban s............số...

ngày......... tháng..........năm 20....

Chủ trì bộ môn ký tên:

G  PHDANR

HẠ TÁNG
LÝ DƯ AN  ĐAY

BAN QUẢN LÝ DỰ AN
PHƯDNG PHỦ

Nón che nước

Khớp giãn nở ống khói

Ghi chú:

- Kích thước hiệu chỉnh so với kích thước thực tế của thiết bị.

Σ

DỰÁN
XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

BA0572560
CO UNG

P. KIMIEN TP. HA NỘI

MẮT TRIỂN HPPNN TƯ VẪN THIẾT KẾ
VŨ TUUẤT ĐIÊNTHUẬT ĐIỆN

VIỆT NAM

ÀNH PHỐ H

VINAETECH., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: XÃ GIA LÂM -TP. HÀ NỘI

TEL: 024 394305

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

CHỦ TRÌ TK LÊ VĂN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG

KIỂM TRA NGUYỄN QUYẾT THẮNG for

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỀNUDIEN
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

THÂM ĐINH
Theo Văn bản số 264 1TBR
ngày...1 tháng.02 năm 2026

Ký tên:

UBND PHƯỜNG PHÚ DIỄN

PHÊ DUYÊT
Theo Quyết định số 257 10Ð-UBNDOD-UBND
ngày. .6 tháng 0.2.  năm 20.26..
Người phê duyệt ký tên:

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỖ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ

CHI TIẾT

VỎ MÁY PHÁT ĐIỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

SỐ BẢN VỆ
MFD-01
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MẶT BẰNG BỆ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN

4=300

700 300 300 220

CHI TIẾT BỆ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN

MẶT CẠNH BỆ ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN

HIỆU CHỈNH

NỘI DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 2-9

THẦM TRA
Theo văn bản s .. ...

ngày.... tháng .. năm 20....
Chủ trì bộ môn ký tên:

AG PHCHỦ ĐAN TU

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

PHƯỜNG PHÚ DIỂN
ĐẦU TỪ HA TANGTANG

U.A

DỰ ÂN XÂY DỤNG TRƯỞNG THPT CÔNG LẬP
TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU F/THPT 1

HẠNG MỤC

TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN

A=200

THANH THÉP GAI ĐỠ LƯỚITHANH THEP GAI ĐO LUỢI

1: THÉP D12 KT: 900MM

2: THÉP D12 KT: 500MM
2 THEF DIZ AT: SOI

KT: 150MM

CHI TIẾT 1: DẮM ĐỠ MÁY PHÁT ĐIỆN BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU

300300
TT Nôi dung Đơn vị Khối luợng

200
THÉP D10, A=200

Thép đai D10 (220x120) mm

Thép D14 (3850 mm)

Bê tông 2 dẩm đặt máy #250 dá 1x2 0,47

ĐÁ 1X2

LƯỚI TOLE 1X2

THANH THÉP GAI ĐỜ LƯỚI

8

220 300 300 700 300 300 220

CHI TIẾT 1 KHOẢNG TRỐNG CHỨA DẦU TRÀN

| 
10572500

CÔNG TY KINIEN-TP. HÀ NOI

CỔ PHẦN ĐALEION ĐẦLD IƠN VỊ TU VẤN THIẾT KẾ

PHÁT TRIỀN HA TẦNGPHAT TRIEN HẠ TANG
KỸ THUẬT ĐIỆN

VIẾTNAM Z

RNH PHỐ HNAETECH JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

ĐỊA CHỈI XÃ GIA LÀM - TP. HÀ NỘI

TEL: 024.33943305

GIÁM ĐỐC LÊ VĂN PHƯƠNG

LÊ VĂN PHƯƠNG

Ghi chú

5 cây/dam

CHỦ TRÌ TK

20
0

10
0

(300x200x3900mm)320
Xây bệ máy gạch đặc
(220200x4540)+(220 200*1900) THIẾT KẾ NGUYỄN THÀNH LONG

THEP D14 1anhi tole 2x4 thu dảu 5.45

BT #250 ĐÁ 1X2 Thép gai đỡ lưới 1 (900mm)

Thép gai đỡ lưới 2 (500mm)

Thép gai đỡ lưới 3 (150mm)

UBND PHƯỜNG PHÚ DIẾN

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

THÂM ĐỊNH
Theo Văn bản số 269 T.P.T..

ngày 04. tháng.2.6.năm 20.2.f...

Ký tên:

DONDHƯỞNG PHÚ DIỄN
10 Trát tường bẻ ở

PHÊ DUYỆT
Theo Quyết định số 257../OÐ-UBND

ngày. 0 tháng B 2 . năm 20.26..
Người phê duyệt ký tên:

KIỂM TRA NGUYỀN QUYẾT THÁNG

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VỀ THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ

CHI TIẾT BÊ ĐỠ

MÁY PHÁT ĐIỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

THÁNG 12/2025

or
hanh 38

thanh

SỐ BẢN VẼ
MFĐ -02


